Phương pháp dạy học các nội dung môn toán


CHƯƠNG III. HOẠT ĐỘNG TÍNH TOÁN VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ
MỞ ĐẦU
1.
Mục tiêu


Chương này giúp sinh viên:

* Có được cách nhìn tổng thể về mạch tính toán và xử lý số liệu thống kê ở trường THCS.
* Thông qua mỗi hoạt động được lựa chọn, sinh viên hiểu được mục tiêu của hoạt động, cách hướng dẫn học sinh hoạt động chiếm lĩnh kiến thức cũng như các chú ý khi dạy học nội dung này. Từ đó giúp sinh viên cách khai thác, bổ sung bài tập (nếu cần) phục vụ bài học sao cho hoạt động học tập của học sinh có hiệu quả nhất.
* Nâng cao nhận thức và tăng cường kĩ năng tính gần đúng, sử dụng công cụ tính toán, lập bảng biểu thống kê, giải bài toán liên hệ với thực tế.
2.
Nội dung

Chương này gồm những nội dung chính sau đây:


* Sử dụng các công cụ tính toán ở trường THCS.

* Tính gần đúng.


* Bảng, biểu thống kê.

* Bài tập toán liên hệ với thực tế.

3.
Cách học

* Để có thể tiếp thu tốt nội dung này sinh viên cần đọc kĩ chương trình, sách giáo khoa đồng thời tham khảo sách giáo viên. Ngoài ra cần đóng hai vai trò, vai trò người học (là học sinh) thực hành theo chỉ dẫn, qua đó hiểu được nội dung hoạt động, hiểu được khó khăn vướng mắc của người học, từ đó dự kiến cách chuyển tải vấn đề định dạy cho học sinh của mình, lúc này sinh viên đóng vai trò người dạy.

* Kết hợp với lí luận dạy học đã được trang bị, tự mình phân tích, vận dụng để hiểu dụng ý các hoạt động được nêu ra.

* Đọc thêm tài liệu tham khảo để nâng cao nhận thức và tăng cường kĩ năng, tạo cơ sở dạy tốt nội dung này.

* Vận dụng những điều học được, tự mình thiết kế lại bài học sẽ dạy, tuyệt đối không sao chép, vận dụng máy móc.


* Đọc kĩ hướng dẫn dạy trước khi thực hành.
NỘI DUNG CHƯƠNG
I.
Sử dụng các công cụ tính toán ở trường THCS
1.
Bộ công cụ tính toán ở trường THCS


Theo chương trình THCS môn Toán năm 2002 (Ban hành theo quyết định số 03/2002/QĐ – BGD&ĐT ngày 24/01/2002), định hướng về thiết bị dạy học bao gồm dụng cụ đo đạc,MTBT.

Theo sách giáo viên Toán 6; 7; 8; 9 phương tiện cần sử dụng trong dạy học gồm: thước kẻ (có chia khoảng), thước dây, thước xích, thước đo góc, thước chữ T, giác kế, êke, compa, giấy kẻ ô vuông, thước vẽ truyền và máy tính bỏ túi. Tuy nhiên các hoạt động dạy học có sử dụng công cụ tính toán chưa được cụ thể hoá.

2.
Sử dụng công cụ tính toán trong số học và đại số (máy tính bỏ túi (MTBT))

Chú ý: kĩ năng tính toán, biến đổi số học và đại số đã được trình bày ở phần khác, do đó trong nội dung này chúng tôi không nêu lại mà chỉ sử dụng để khắc sâu hoặc bổ sung cho việc tính toán bằng MTBT mà thôi.
2.1. Sử dụng MTBT qua các lớp THCS được thể hiện cụ thể như sau

- Lớp 6: sử dụng MTBT để thực hiện các phép tính cộng, nhân, trừ, chia, sử dụng phím nhớ M+, M-, MR,...để phối hợp các phép tính trên tập hợp số tự nhiên. Giới thiệu thêm phím đổi dấu +/- để thực hiện các phép tính trên các số nguyên. Sử dụng phím % để tính phần trăm. Nếu biết phối hợp các phép tính trên, học sinh có thể tìm được ƯC và  ƯCLN cũng như BC và BCNN của hai hay nhiều số nguyên cho trước. (Khi HS đã thành thạo các phép toán cơ bản đó, sẽ trợ giúp HS thực hiện các phép tính về phân số, quy đồng mẫu số,...).

- Lớp 7: giớit thiệu thêm phím SHIFT và 
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 (hay d/c) để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, phối hợp các phép toán trên các phân số. HS được giới thiệu tiếp phím x2, 
[image: image2.wmf] để thực hiện phép tính luỹ thừa, khai căn.

- Lớp 9: HS được biết tiếp việc sử dụng MTBT để tính căn bậc ba, biểu thị độ, tính giá trị sin, cos, tan, cot của một số góc có số đo cho trước. Sử dụng được các phím sin-1, cos-1, tan-1.

2.2. Một số hoạt động về sử dụng MTBT
· Hoạt động 1. Cầm chiếc MTBT CASIO fx – 500A và cho biết
-
Cách mở, tắt máy
-
Tính năng, tác dụng của mỗi loại phím trên máy đó.

Hoạt động này nhằm giúp HS tiếp cận ban đầu với loại MTBT nào đó mà GV có ý định dạy. Qua hoạt động này HS nắm được cấu tạo, tính năng, tác dụng của MTBT. GV cần giới thiệu cách mở máy, tắt máy; các loại phím trên máy: phím số, phím nhớ, phím hàm, phím thống kê, phím chức năng,...; cách nhập số liệu; cách sửa lỗi;...; một số chú ý khi sử dụng, như không bẻ cong, không để nơi quá nóng,...
· Hoạt động 2. Với một MTBT có trong tay làm thế nào để
-
Thực hiện các phép tính: 
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-
Tìm kết quả của biểu thức sau với 5 chữ số thập phân: 
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HĐ này nằhm giới thiệu cho HS cách chọn kiểu (MOD); các thao tác tính toán cơ bản (các phép tính số học; các phép tính về số hữu tỉ;...) cách sử dụng các phím chức năng (sử dụng phím nhớ; sử dụng phép tính lưu;...).

· Hoạt động 3. Để tính giá trị của 
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-
Bạn Hải thực hiện bấm các phím (trên MTBT CASIO fx – 500A) như sau: MOD; 0; [(;2; +/-;
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; 3; +; 3; 
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; 5;)]; x; 25; -; 15; = và được kết quả 
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Bạn Bình thực hiện bấm các phím (trên MTBT CASIO fx – 500A) như sau: MOD; 0; [(-;2; 
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; 5;)]; x; 25; +/-; 15; = và được kết quả 
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Bạn nào đã cho kết quả đúng? Tại sao?

Qua hoạt động này giúp HS hiểu khi sử dụng MTBT cần tuân thủ nghiêm ngặt:

-
thứ tự thực hiện các phép tính
-
chức năng của từng phím.

Đồng thời giúp HS hiểu được kết quả tính toán hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng máy có thực hiện đúng thứ tự hay không. Qua đó giáo dục HS tính kỷ luật trong học tập, cũng như khi tính toán trên MTBT đồng thời cho HS làm quen với tư duy thuật giải.

· Chú ý: chẳng hạn với MTBT hãng CASIO
-
Thứ tự thực hiện phép tính của MTBT:



+ Nếu không có dấu ngoặc thì: máy thực hiện các phép tính nhân, chia trước các phép tính cộng, trừ. Các phép tính luỹ thừa hoặc lượng giác ngược được thực hiện trước các phép tính nhân, chia.


+ Nếu có dấu ngoặc thì máy thực hiện các phép tính trong ngoặc trước. Nếu có nhiều ngoặc (không quá 18 ngoặc) thì máy tính thực hiện ngoặc trong trước, ngoặc ngoài sau.



+ Nếu không có ưu tiên thì thực hiện các phép tính từ trái sang phải.



+ Riêng các phím hàm 
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chỉ làm thay đổi tức thời giá trị hiển thị mà không tác động tới bất kì phép tính nào đang tiến hành.

-
Khi tính toán các biểu thức phức tạp, phải phân tích biểu thức, thậm chí có thể phải viết lại biểu thức mà ta cần tính để phù hợp với tính năng của máy.

· Hoạt động 4. Kiểm tra lại các kết quả sau

a)
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Hoạt động này đưa ra kết quả đúng nhằm giúp HS làm quen với cách sử dụng MTBT trong tính toán, tự kiểm tra thao tác của mình trên máy. Các phép tính được thực hiện trên các số đơn giản đến phức tạp nhằm rèn kĩ năng sử dụng MTBT đồng thời giúp HS hiểu được tính năng, tác dụng cũng như ích lợi của việc sử dụng MTBT trong tính toán.

Điều quan trọng nhất là MTBT hỗ trợ tính toán sẽ giúp HS tiết kiệm thời gian không chỉ trong học tập môn Toán mà còn trong học các môn học khác như: Hoá học, Địa lý,...cũng như áp dụng trong cuộc sống sau này.

Để kiểm tra các thao tác trên máy cũng như tính tự giác của mỗi HS ta có thể đưa ra xen kẽ kết quả đúng và kết quả sai,chẳng hạn: kết quả sau đúng hay sai?

a)
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· Hoạt động 5. Bạn Chung nói rằng số 
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. Theo em bạn Chung đúng hay sai? Tại sao?
Hoạt động này ngoài việc rèn luyện kĩ năng tính toán trên MTBT còn giúp HS hiểu được ý nghĩa của việc tính gần đúng giá trị một biểu thức khi cần so sánh hai số dương tương đối gần nhau, trong đó không sử dụng MTBT sẽ chậm hơn.

· Hoạt động 6. tính kết quả sau bằng cách sử dụng MTBT và không sử dụng MTBT
a)
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Hoạt động này yêu cầu HS tính kết quả bằng hai cách
Cách 1. không sử dụng máy tính, bằng cách phố hợp các phép toán, ta có:

a)
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c)
Gọi 
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Cách 2. sử dụng MTBT thực hiện các phép toán.

Qua hoạt động này HS thấy được việc tính không sử dụng MTBT (cách 1) cho kết quả nhanh hơn. Từ đó giúp HS hiểu được kỹ năng tính không dùng máy trong nhiều trường hợp vẫn cần thiết và có hiệu quả. Qua HĐ này GV khuyên HS phán đoán được trong tình huống nào dùng MTBT sẽ hiệu quả hơn.

· Hoạt động 7. tìm ước của 60 bằng cách sử dụng MTBT
Hoạt động này yêu cầu HS tìm ước của 60 có sử dụng MTBT. Chẳng hạn với máy tính CASIO fx- 500A có thể tiến hành như sau:

- chọn kiểu MOD, 0

- sau đó ấn: 60, MIN, +, 2, = máy hiện số 30, ta ghi ước số 2 là 30

- sau đó ấn tiếp MR, +, 3, = máy hiện số 20, ta ghi ước số 3 là 20

- sau đó ấn tiếp MR, +, 4, = máy hiện số 15, ta ghi ước số 4 là 15

- sau đó ấn tiếp MR, +, 5, = máy hiện số 12, ta ghi ước số 5 là12

............

sẽ tiếp tục đến khi có ước là 1. Tuy nhiên chúng ta nên dừng chia khi tìm được ước nhỏ hơn số chia, chẳng hạn với ví dụ trên sau khi ấn tiếp MR, +, 8, =, máy hiện số 7,5 ta có 7,5 < 8. Dừng chia và ghi kết quả, các ước của 60 là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Vì cắcớc nhỏ ta có thể tìm dễ dàng.


Ngoài ra, HĐ này còn cho thấy HS cần biết phối hợp kiến thức toán với kĩ năng  sử dụng MTBT để có thể có được phương án tối ưu khi tìm đáp số.


Chú ý:


* Từ hoạt động vừa nêu cho phép tìm ước chung của hai số, tìm ước chung của nhiều số. Như vậy bằng cách phối hợp các chức năng ta có thể thực hiện các phép tính khác nữa, GV khai thác ý tưởng này nếu có ý định ngoại khoá nâng cao khi bồi dưỡng HS thi sử dụng MTBT.(xem tài liệu tham khảo).


* Hiện nay đã có MTBT SHARP EL – 500A cài đặt sẵn chương trình tính ƯCLN, BCNN của hai hay nhiều số, HS chỉ cần học cách bấm phím là có thể có kết quả , mà không cần thực hiện như trên. Do đó cần chú ý những bài tập nêu ra đối với loại máy nào.
· Hoạt động 8. tính gái trị của biểu thức
a)
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Hoạt động này nhằm giúp HS thực hiện tính toán bằng MTBT với các phân số, số thập phân...(thường gặp ở lớp 7).

Chú ý: với các MTBT thông thường thì thao tác trên máy để thực hiện việc tính toán như trên là tương đối phức tạp, nhưng với máy SHARP EL – 500A thì đơn giản hơn.

· Hoạt động 9. Cho biết đầu bài của mỗi bài toán được thực hiện trên MTBT có cách bấm phím như sau (mỗi lần bấm phím được thể hiện cách nhau dấu ;):
a)
Bài 1. (với máy SHARP TK – 340)

214; + ; 357; - ; 941; =.

b)
Bài 2. (với máy CASIO fx – 500A)


+) ON; MOD; 0.


+) 4; 
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c)
Bài 3. (với máy CASIO fx – 500A)


+) ON; MOD; 0.


+) 3; 
[image: image35.wmf]´
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d)
Bài 4. (với máy CASIO fx – 500A)


+) ON; MOD; 0.


+) 3; SHIFT; x2; -0,5; 
[image: image36.wmf]´
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Hoạt động này sẽ kiểm tra được: kĩ năng sử dụng MTBT; việc hiểu các bước thực hiện trên MTBT; tư duy thuật giải, đọc ngược chương trình của HS. Như vậy kết hợp thao tác xuôi là bấm máy theo hướng dẫn còn có thao tác ngược, đọc hiểu chương trình tính toán hai chiều. Điều này cũng giúp HS phát triển tư duy thuận nghịch.

2.3. Thực hành sử dụng MTBT với học sinh THCS
· Hướng dẫn HS sử dụng MTBT nên theo phương pháp dạy nghề, từ đơn giản đến phức tạp, chỉ rõ các thao tác và thực hành luôn trên máy, thể hiện nguyên lý kết hợp lý thuyết với thực hành, tăng cường thực hành ứng dụng. Chủ động đưa ra các tình huống mà HS hay mắc sai lầm và tích cực sửa sai. Kết hợp dạy học đồng loạt với dạy học phân hoá (khi làm mẫu hoặc hướng dẫn lý thuyết nên dạy học đồng loạt, khi thực hành sử dụng MTBT nên phân hoá).
· GV cần giúp HS hiểu được sử dụng MTBT không chỉ đơn giản là thao tác theo chương trình có sẵn trong máy, mà đôi khi còn phải kết hợp khéo léo kĩ năng tính toán không máy với việc sử dụng hợp lí MTBT. Qua dạy học, HS cần biết được: trong trường hợp cần tính toán trên các số mà việc phối hợp các phép tính không cho cách tính đặc biệt, việc thao tác trên phương tiện không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp thì sử dụng MTBT sẽ có hiệu quả. Bên cạnh đó HS phải hình dung được một số tình huống điển hình gợi ý cách sử dụng MTBT, chẳng hạn:
-
Tình huống 1. Tính toán với phép tính số học

Ví dụ. kiểm tra lại bằng MTBT các kết quả sau

a)
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b)
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-
Tình huống 2. Tính toán có sự phối hợp các phép tính
Ví dụ. tính giá trị của biểu thức
a)
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(Thi HSG lớp 9 toàn quốc lần thứ 2, 1963)

-
Tình huống 3, Kỹ thuật nhấn phím nhanh (EXP, x2)

Ví dụ. kết quả sau có đúng không

a)
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Tình huống 4. Tính phần trăm

Ví dụ.

a)
tìm 13% của 
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tìm 17% của 
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   và 
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-
Tình huống 5. Tìm ước (bội) của một số nguyên

Ví dụ.

a)
tìm ước của 2004

b)
tìm ước chung của (55, 1515)

c)
tìm ước chung lớn nhất của (1234, 5678).
Chú ý. GV tự tìm thêm tình huống thích hợp với HS của mình để sáng tác bài tập thích hợp. Có thể tham khảo thêm các tài liệu về sử dụng MTBT hoặc các đề thi về MTBT.

2.4. Dạy học sử dụng MTBT

- 
Ngày nay, nhờ sự tiến bộ của công nghệ thông tin người ta đã sản xuất các loại MTBT giải quyết được các công việc liên quan đến tính toán, từ các phép tính số học, đại số đến các tính toán vi, tích phân, thống kê, vẽ đồ thị,...Sử dụng MTBT sẽ giúp HS tiết kiệm thời gian tính toán đáng kể. HS được giải phóng những tính toán nặng nề, để có thể tập trung trí tuệ vào việc giải quyết những vấn đề đòi hỏi suy luận, tư duy linh hoạt. Tạo điều kiện cá thể hoá quá trình học tập

- 
GV cần giúp HS học cách sử dụng tiến tới tự mình khám phá những tính năng ưu việt tiềm ẩn trong mỗi loại máy, hỗ trợ công việc học tập cũng như vận dụng trong đời sống sau này của mỗi em.


- 
Khi hướng dẫn HS sử dụng MTBT nên phỏng theo lập trình, tức là GV cần phân tích để HS hiểu rõ:



+ Thứ tự thực hiện phép tính của máy, từ đó tổ chức các phép tính trên máy để máy có thể thực hiện cho kết quả đúng như mong muốn.



+ Phát triển tư duy thuật giải.


- Chú ý.



+ MTBT chỉ hỗ trợ HS trong tính toán với các số cụ thể, đặc biệt tính toán trên các số thập phân là việc thường gặp khi học các môn học khác như: Hoá học, Vật lý, Đại lý hoặc Sinh học). Tuy nhiên cần nhắc nhở để HS nhớ rằng trong nhiều trường hợp MTBT chỉ cho kết quả gần đúng.



+ Chỉ giới thiệu MTBT cho HS sau khi HS đã thành thạo phép toán, vì phép toán cần thiết cho việc thực hiện trên các biểu thức chữ trong đại số và giải tích sau này.


Thực tế dạy học cho thấy ngay cả khi tính toán bằng MTBT kỹ năng tính toán không dùng máy vẫn có tác dụng và trong nhiều trường hợp vẫn rất cần thiết và có hiệu quả.


Ví dụ. tính tổng 
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Với bài toán này nếu có kỹ năng biến đổi 
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 ta có ngay kết quả 
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, tất nhiên nếu tính toán nhờ MTBT sẽ chậm hơn.

Ngoài ra kỹ năng tính toán còn cho phép kiểm tra (tương đối) kết quả tìm được, ví dụ 
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 ta có thể ước tính 
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 để tự kiểm tra.


-
Dạy HS MTBT không chỉ nhằm phát triển những kỹ năng có tính máy móc, thực hiện các phép toán theo một trình tự có sẵn một cách nghiêm ngặt, mà còn rèn luyện năng lực trí tuệ.

Chẳng hạn giúp HS phán đoán được tình huống tính toán nào có thể dùng MTBT sẽ hiệu quả hơn. Ví dụ so sánh và biểu diễn hai số trên trục số, thì rõ ràng dùng MTBT hiệu quả hơn, nhưng khi thực hiện tính 
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 nếu biết sử dụng hằng đẳng thức để rút gọn rồi tính thì sẽ cho kết quả nhanh hơn 
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Từ đó cho thấy  cùng với dạy HS sử dụng MTBT còn cho HS thấy được sự cần thiết của việc phối hợp các kĩ năng, đặc biệt là kĩ năng tính toán không sử dụng MTBT khi học toán.


-
Ngoài ra khi dạy MTBT cho HS cần tránh khuynh hướng quá coi trọng, bất kù nội dung nào liên quan đến MTBT cũng phải dạy cho đủ, hoặc ngược lại quá thờ ơ cho rằng MTBT quá đơn giản, không cần thiết phải luyện tập nhiều HS có thể tự học được.
3.
Sử dụng công cụ tính toán trong hình học (thước đo độ dài, thước đo góc, compa,...)


Chú ý. kỹ năng vẽ hình, đo đạc các đại lượng hình học đã được trình bày ở phần khác, do đó trong nội dung này chúng tôi không nêu lại mà chỉ sử dụng để khắc sâu hoặc bổ sung cho việc tính toán bằng công cụ mà thôi.

3.1. Sử dụng công cụ tính toán (thước đo độ dài, thước đo góc,...) qua các lớp ở THCS
· Lớp 6. các công cụ chủ yếu được dùng là thước chia khoảng, thước đo góc, compa giúp HS học về đường thẳng, đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, so sánh các đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, góc, số đo góc,...
· Lớp 7. các công cụ chủ yếu được dùng vẫn là thước có chia khoảng, thước đo góc, compa vận dựng vào dựng đường trung trực của một đoạn thẳng, hình chiếu của một điểm trên một đường thẳng.
· Lớp 8. các công cụ đã được giới thiệu sẽ vận dụng với dạng toán dựng hình. Riêng lớp 8 có giới thiệu thêm thước vẽ truyền. Cũng ở lớp 8 HS được giới thiệu thêm về diện tích đa giác, do đó có thêm tính toán về diện tích.
· Lớp 9. các công cụ đã được giới thiệu sẽ vận dụng để học về độ dài đường tròn, diện tích hình tròn và tỷ số lượng giác. Lớp 9 có giới thiệu thêm các vật thể hình học không gian, do đó có thêm cách tính toán với hình học không gian như: thể tích, diện tích xung quanh,...

3.2. Một số hoạt động sử dụng thước đo độ dài và thước đo góc
· Hoạt động 1. 
-
Hãy vẽ một đoạn thẳng
-
Hãy vẽ một đoạn thẳng AB

-
Hãy vẽ một đoạn thẳng AB có độ dài 6cm

-
Hãy vẽ một đường thẳng d trên đó có đoạn thẳng AB có độ dài 6cm và đoạn thẳng BC có độ dài 2cm, trong đó điểm B ở giữa hai điểm A và C. Cho biết độ dài đoạn thẳng AC.

-
Hãy vẽ một đường thẳng d trên đó có đoạn thẳng AB có độ dài 6cm và đoạn thẳng có độ dài 2cm, trong đó điểm C ở giữa hai điểm A và B. Cho biết độ dài đoạn thẳng AC.

Hoạt động này nhằm giúp HS ôn lại cách vẽ một đoạn thẳng (bất kỳ), một đoạn thẳng có tên xác định, một đoạn thẳng có tên xác định và độ dài xác định đã được học ở lớp trước. Qua đó ôn lại cách: đo độ dài một đoạn thẳng thông qua cách vẽ một đoạn thẳng có độ dài cho trước; xác định độ dài tổng cũng như độ dài hiệu làm cơ sở cho phép cộng, trừ hai đoạn thẳng.

Tương tự là hoạt động vẽ và xác định số đo của một góc. Vẽ một góc có số đo cho trước hoặc dựng một góc có số đo bằng tổng số đo của hai góc cho trước. GV có thể tự thiết kế các hoạt động đó coi như bài tập.

Chú ý nếu các hoạt động này không được khắc sâu thì sau này HS sẽ hiểu phép cộng, trừ các đoạn thẳng một cách hình thức.

· Hoạt động 2.
-
Hãy vẽ: một đoạn thẳng XY có độ dài 6cm và một đoạn thẳng UV có độ dài 3cm
-
Vẽ đoạn thẳng AB sao cho AB = XY + UV. Đo và cho biết độ dài đoạn thẳng AB

-
Vẽ đoạn thẳng AB sao cho AB = XY – UV. Đo và cho biết độ dài đoạn thẳng AB.

Hoạt động này nhằm củng cố và khắc sâu phép “cộng” và phép “trừ” hai đoạn thẳng thông qua cách dựng đoạn thẳng có độ dài bằng tổng, hiệu của hai đoạn thẳng cho trước. Qua HĐ này một lần nữa cho HS hiểu được kí hiệu “+” cũng như kí hiệu “-“ trong phép cộng, trừ các đoạn thẳng. Cần chú ý những trường hợp “đồng âm, khác nghĩa” của kí hiệu hình thức mà HS thường gặp. Chẳng hạn khi gặp (đọc) kí hiệu AB mà không được giải thích thì có thể hiểu đó là:
-
Đường thẳng đi qua hai điểm A, B (và đọc kí hiệu là AB như vừa đọc được)

-
Đoạn thẳng AB

-
Độ dài đoạn thẳng AB

-
...

Thực tế dạy học cho thấy khi không nắm vững các hoạt động 1 và 2 nêu trên HS sẽ không xác định được đoạn thẳng có độ dài là tổng, hiệu của hai đoạn thẳng cho trước trong giải toán hình học ở giai đoạn sau.
Ví dụ. cho hình thang ABCD có đáy lớn AB = a và đáy nhỏ CD = b. Gọi M là giao điểm của hai đường chéo AD, BC. Chứng minh 
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Với bài toán này HS cần dựng được đoạn BE = a + b = BA + AE (trong đó E thuộc đường thẳng AB và ED // AC) sau đó áp dụng định lí Talét để có 
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Tương tự là hoạt động củng cố và khắc sâu “cộng” hoặc “trừ” hai góc. Tất nhiên cũng cần giúp HS phân biệt được kí hiệu “+” cũng như “-“ khi thực hiện phép cộng, trừ các góc.

Do đó khi dạy học cách sử dụng các công cụ tính toán hình học cần tận dụng cơ hội để HS hiểu bản chất của phép cộng, trừ hai đoạn thẳng (góc) nói riêng các phép toán trên các đại lượng hình học nói chung. Tiến tới đọc và hiểu được gỉa thiết của bài toán khi ngầm cho tổng và hiệu của các đại lượng (hai đoạn thẳng,...) cho trước.

Chú ý. Với HĐ 1 và 2 nêu trên có thể giúp HS hiểu ý nghĩa thực tiễn thông qua việc giới thiệu cho HS về cáp treo Bà Nà (Đà Nẵng), nối khách du lịch qua hai “điểm” trên núi cao.

· Hoạt động 3. 
-
Vẽ một tam giác ABC bất kì. Cho biết cách tìm ra cạnh có độ dài lớn nhất? (HD: sử dụng compa)

-
Cho biết cách vẽ đoạn thẳng MN sao cho MN = AB + BC + CA

-
Vẽ một tam giác ABC bất kì. Cho biết các cách vẽ đoạn thẳng MN sao cho 
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· Hoạt động 4.
-
Vẽ một đoạn thẳng AB có độ dài 6cm
-
Vẽ tia At tạo với AB một góc 600
-
Trên At lấy đoạn thẳng AC có độ dài 3cm

-
Nối B với C, hãy đo và cho biết độ dài của đoạn thẳng BC

-
Hãy đo và cho biết số đo của góc ACB

-
Vẽ bằng tay một tam giác mà em ước lượng bằng tam giác ABC.

Các HĐ 3 và 4 nhằm giúp HS nhận dạng và thể hiện các kiến thức vừa được ôn lại ở trên. HS chẳng những phải hiểu mà còn biết vận dụng trong tình huống cụ thể. Ngoài ra còn biết phối kết hợp các kiến thức, chẳng những biết sử dụng các công cụ đo, vẽ trong hình học mà còn biết cả tính toán trên các số gần đúng.

Riêng hoạt động 4 còn yêu cầu HS vẽ ước lượng bằng tay một hình như yêu cầu, bước đầu luyện tập cho HS cách vẽ nháp một hình theo yêu cầu đầu bài. Việc làm này HS sẽ gặp thường xuyên ở các lớp trên.

· Hoạt động 5.
-
Hãy ước lượng chiều dài và chiều rộng của một căn phòng đã được lát gạch hoa (HD: sử dụng số lượng gạch hoa theo chiều dài và chiều rộng)
-
Một khung ảnh mới được mua về, cần đóng một cái khuy để treo vào điểm chính giữa của mép trên của khung. Chỉ có một sợi dây hãy cho biết cách tìm ra vị trí đóng chiếc khuy. (HD: tìm trung điểm của một đoạn thẳng).

Hoạt động này nhằm giúp HS cách ước lượng chiều dài,chiều rộng của một căn phòng dựa vào một đơn vị đo cho trước, cụ thể là dựa vào cách đếm số gạch hoa đã được lát. Chẳng hạn chiều ngang đếm được 13 viên gạch kích thước 
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Tương tự, tìm trung điểm của một đoạn thẳng chưa biết độ dài và không có thước chia khoảng (với việc treo khung ảnh).

Hoạt động này HS gặp nhiều trong thực tiễn, góp phần củng cố khắc sâu kiến thức thông qua hoạt động vận dụng vào tình huống thực tiễn. Với cách tạo tình huống như vậy HS được đặt vào tình huống có vấn đề, do đó có nhu cầu vượt qua, góp phần dạy học theo hướng tích cực.

Với các HĐ dạng này GV nên cho HS được chủ động thể hiện việc nắm và  vận dụng kiến thức. Chẳng hạn với việc gắn chiếc khuy lên khung ảnh HS có thể có cách làm khác nhau, như sau:
- 
Cách 1. ước lượng bằng mắt trung điểm của khung ảnh.
- 
Cách 2. lấy một đoạn dây xấp xỉ một nửa độ dài cạnh khung đo lần lượt từ hai mép và đánh dấu lại, sau đó chia đôi đoạn mới đánh dấu để được trung điểm.
- 
Cách 3. lấy dây bằng chiều dài của cạnh của khung, sau đó gấp đôi dây và tiến hành đo một mép để có được trung điểm.
- 
Cách 4. lấy khung ảnh vẽ lên tường một đoạn bằng cạnh của khung, sau đó dựng trung điểm của đoạn thẳng như kiến thức (hình học) được học, cuối cùng áp cạnh của khung vào để xác định trung điểm.
- 
...........

Với cácc cách làm khác nhau đó, GV có thể đánh giá được chính xác HS của mình nắm khái niệm trung điểm của đoạn thẳng như thế nào, đồng thời giúp HS cách sử dụng công cụ tính toán trong hình học với đơn vị đo khác với đơn vị được học hoặc các đơn vị đo thường thấy.

HĐ này còn cho thấy, thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý, được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất, kiểm nghiệm chân lý về kiến thức được học. Thứ hai, kiểm nghiệm chân lý việc nắm kiến thức của HS. Ngoài ra thực tiễn còn là đối tượng và động lực học tập, nghiên cứu.

· Hoạt động 6.
-
Dựng một tam giác ABC biết độ dài ba cạnh AB = 3cm, BC = 8cm, CA = 6cm.
Hoạt động này thường gặp ở lớp 8, trong nội dung dựng hình bằng thước và compa. Dạng toán này ngoài yêu cầu HS thành thạo cách sử dụng công cụ được học còn kết hợp suy luận. So với các dạng HĐ trước thì HĐ 6 ở cấp độ tư duy cao hơn.

· Hoạt động 7.
[image: image160.emf] 

-
Dựng một tam giác ABC biết chu vi 2p và số đo các góc B, C.
Bài toán này đòi hỏi HS phân tích để tìm ra được 2p = AB + BC + CA (hình vẽ) theo các HĐ cơ bản đã được học, từ đó tìm được tam giác phụ cần dựng là AEF với các dự kiện: EF = 2p, góc 
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Hoạt động này yêu cầu HS giải được một bài tập tổng hợp (tương đối khó). Ngoài việc nắm được kiến thức và cách thức sử dụng công cụ tính toán HS còn phải được đề cập kỹ hơn ở phần hướng dẫn HS giải bài tập, chẳng hạn: phương pháp quỹ tích tương giao, phương pháp tạo dựng hình phụ,...

3.3. Thực hành sử dụng thước đo độ dài và thước đo góc
· Dạy HS cách sử dụng các công cụ đo, vẽ hình học nên theo phương pháp thực hành, nên đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. GV nên kết hợp giữa lý thuyết với thực hành. Hướng dẫn HS thực hiện từng bước một, sau đó cho HS tự thao tác lại theo các bước đã được chỉ dẫn. Trong khi tăng cường thực hành, chú trọng phát hiện sai lầm và sửa chữa sai lầm giúp HS hiểu bản chất kiến thức. (Khi học THCS mà HS nắm kiến thức không vững sẽ không có cơ sở để tiếp thu và vận dụng ở lớp trên).
· Để thực hành sử dụng tốt các công cụ tính toán trong hình học nên lựa chọn các tình huống điển hình. Chẳng hạn: tình huống dựng đoạn thẳng có độ dài bằng tổng, hiệu hai đoạn thẳng; tình huống dựng một tia tạo với đoạn thẳng một góc cho trước; tình huống dựng một góc có số đo bằng tổng, hiệu số đo hai góc cho trước,...

· Nên tăng cương thực hành ngoài trời cũng như các bài toán có nội dung thực tiễn để HS có điều kiện vận dụng kiến thức kĩ năng được học, đồng thời qua đó GV đánh giá được chính xác hơn HS của mình.

3.4. Dạy học sử dụng thước dài và thước đo góc
· Xem xét việc sử dụng công cụ tính toán qua các lớp cho thấy việc tính toán các đại lượng hình học được quy về các phép toán trên số đo của đoạn thẳng, góc. Do đó thông qua dạy học sử dụng các công cụ tính toán trong hình học cần thiết củng cố và khắc sâu kiến thức về phép toán trên các đại lượng được học. Chú trọng các HĐ về phép cộng, trừ các đoạn thẳng, góc trên cơ sở đó HS sẽ thực hiện được việc tính toán diện tích, thể tích sau này. Chú ý tận dụng các cơ hội để củng cố khắc sâu kiến thức cơ bản, cần thiết. Những vấn đề không cơ bản có thể không yêu cầu cao. Chẳng hạn yêu cầu vẽ đúng, chính xác một hình nào đó có kích thước cho trước có thể không là trọng tâm, bởi vì lên lớp trên HS chỉ cần vẽ phác một hình như ban hình đầu bài yêu cầu.
· Đối với HS các hoạt động này giảm dần từ lớp 6 đến lớp trên, không có ý là lên lớp trên HS không cần thiết nữa mà phải hiểu là các kiến thức đã được giới thiệu ở lớp dưới thì lớp trên không giới thiệu lại, coi như HS đã thành thạo, làm cơ sở cho việc học tiếp theo. Do đó nếu không cho HS hiểu bản chất từ lớp dưới ắt sẽ bị rỗng, do đó lên lớp trên khó có thể tiếp thu cũng như vận dụng trong giải toán.
· Qua dạy học GV nên cho HS biết tính năng, tác dụng, cách sử dụng của mỗi loại công cụ được học (chẳng hạn như nêu trong phần dựng bằng thước và compa ở lớp 8).
· Tăng cường thực hành ứng dụng để HS hiểu được Toán học có nguồn gốc từ thực tiễn và được ứng dụng trong thực tiễn.Hiểu được thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý theo góc độ kiểm nghiệm tính đúng đắn của kiến thức được học đồng thời đánh giá HS thông qua việc hiểu và vận dụng kiến thức.

4.
Một số kết luận phần dạy học các công cụ tính toán
· Các công cụ tính toán trước hết giúp HS tính toán được các số liệu liên quan đến việc học môn toán sau nữa là vận dụng trong học tập các môn học khác cũng như trong cuộc sống. Các HĐ này bước đầu thể hiện văn hoá toán học.
· Khi dạy học về các công cụ tính toán nên theo cách dạy nghề, tăng cường thực hành ứng dụng. Chú trọng các bài toán có nội dung thực tiễn, tạo điều kiện để học sinh được vận dụng toán học. Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý, thông qua HĐ thực tiễn giúp HS củng cố khắc sâu kiến thức, đồng thời góp phần giúp GV đánh giá đúng hơn chất lượng giáo dục.

· Chú ý giúp HS xử lý kết quả khi có sử dụng các công cụ tính toán, đặc biệt khi gặp các số gần đúng.

· Các HĐ sử dụng công cụ tính toán sẽ giảm dần khi học ở lớp trên, bởi cấp độ tư duy ngày càng cao. GV nên tạo các tình huống để HS có thể vận dụng được cách sử dụng công cụ tính toán, tạo biểu tượng ban đầu, điểm tựa thực tiễn cho HĐ suy diễn về sau. Nếu không chú trọng rèn luyện, kiến thức của HS sẽ rỗng.
· Cách tạo HĐ như trên góp phần tích cực hoá hoạt động tích cực của HS. Tuy nhiên các HĐ được chúng tôi nêu ra chỉ mang tính tham khảo, định hướng dạy học nội dung này theo HĐ, khi dạy GV cần căn cứ vào đối tượng cụ thể (lớp, HS, điều kiện trang thiết bị,...) để thiết kế các HĐ cho bài học, như vậy mới phù hợp, tính khả thi cao hơn.

II.
Tính gần đúng
1.
Về tính gần đúng qua các lớp ở THCS

Nội dung này ít được thể hiện tường minh trong chương trình (trừ làm tròn số ở lớp 7), do đó cần nhắc lại các nội dung có liên quan đến phép tính gần đúng đã được triển khai qua các lớp.


-
Lớp 6. Thực hành đo độ dài đoạn thẳng; đo góc; ước lượng độ dài;...


-
Lớp 7. Làm tròn số; số vô tỷ; tính toán bằng MTBT; xác định toạ độ của điểm trên mặt phẳng toạ độ.

-
Lớp 8. Giá trị một phân thức; diện tích của một hình; ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng.


-
Lớp 9. Căn bậc hai và căn bậc ba; tỷ số lượng giác; MTBT.
2.
Các hoạt động về tính gần đúng
· HĐ1.

-
Nếu nói chiều dài của cái cầu là 67895m, ta hiểu đó là số gần đúng hay số chính xác của chiều dài cây cầu.
-
Khi nói có 10.000 người đã đến tham dự lễ hội, ta hiểu đó là số đúng hay số gần đúng về số người đã đến tham dự lễ hội.
-
Khi có miếng bìa hình chữ nhật có hai kích thước là 5cm và 10cm ta biết diện tích của nó là 50cm2. Con số đó là kết quả đúng hay gần đúng về diện tích của miếng bìa.

HĐ này giúp HS làm quen với số gần đúng hay gặp trong cuộc sống hằng ngày. Trong học tập môn Toán HS thường muốn có được kết quả đúng, tuy nhiên khi đo đạc, tính toán các em lại gặp số gần đúng (hay kết quả gần đúng). Qua đó giúp HS hiểu được khi nào cần kết quả chính xác hoặc số đúng còn khi nào chỉ cần cho kết quả là số gần đúng.
· HĐ2.
Để tính diện tích của một chiếc bàn hình tròn có bán kính 1m, bạn Công lấy giá trị của 
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  và cho kết quả S = 3,14m2 còn bạn Thắng lại lấy giá trị 
[image: image68.wmf]3,1416
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 và cho kết quả là S = 3,1416m2. Kết quả nào chính xác hơn? Tại sao?
HĐ này giúp HS hiểu về sai số tuyệt đối của hai số gần đúng không vượt quá một số dương nào đó.

Chú ý. Nếu A là giá trị đúng của một đại lượng và a là giá trị gần đúng của đại lượng đó thì ta gọi |A – a| là sai số tuyệt đối của số gần đúng a và kí hiệu là 
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. Cần cho HS hiểu được a là giá trị gần đúng của số chính xác A không vượt quá một số dương 
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. Điều đó có nghĩa là số a lọt vào lân cận của A bán kính 
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 và được mô tả trên trục số như hình vẽ.
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Nhìn vào hình vẽ ta thấy trong lân cận của A bán kính 
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 sẽ có nhiều số, do đó nếu sai số tuyệt đối càng nhỏ thì sự sai lệnh giữa số gần đúng a và số đúng A càng ít. Trong thực tế khi đo cùng một đại lượng mà nhận được nhiều số khác nhau thì số đo nào có sai số tuyệt đối nhỏ hơn là số đo chính xác hơn.

· HĐ 3.
Người ta đo được một chiếc cầu 2345m sai khác 0,2m và chiều dài một chiếc bàn dài 2m sai khác 0,05m. Hỏi rằng phép đo nào chính xác hơn? Tại sao?

HĐ này giúp HS hiểu được sai số tương đối và ý nghĩa của sai số đó. Nếu đo cùng một đại lượng mà nhận được nhiều số đo khác nhau (vì lý do nào đó, chẳng hạn: sử dụng các dụng cụ đo khác nhau hoặc đo nhiều lần...) thì số đo nào có sai số tuyệt đối nhỏ hơn sẽ là số đo chính xác hơn. Nhưng đo nhiều đại lượng khác nhau thì số đo có sai số tuyệt đối nhỏ hơn chưa chắc là số đo chính xác hơn. Để đánh giá chính xác của số đo cần sử dụng sai số tương đối.
Chú ý. Sai số tương đối của số gần đúng a đối với số đúng A là 
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, nó chỉ có nghĩa khi 
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. Người ta thường viết sai số tương đối dưới dạng tỉ số phần trăm.
Qua HĐ trên HS hiểu được, phép đo chiếc cầu chính xác hơn phép đo cái bàn.

· HĐ 4.
Quy tròn số 232,432561789 đến
-
hàng chục

-
hàng phần trăm

-
hàng phần nghìn
-
hàng phần trăm nghìn

-
...

HĐ này nhằm giúp HS hiểu được về quy tròn số với một số đúng được viết dưới dạng thập phân mà có quá nhiều chữ số.
Chú ý. Ta có thể quy tròn một số đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...hay đến hàng phần chục, hàng phần trăm, hàng phần nghìn,...(gọi là hàng quy tròn) theo nguyên tắc sau:

-
Nếu chữ số ở ngay sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay chữ số đó và các chữ số tiếp theo bằng chữ số 0.

-
Nếu chữ số ở ngay sau hàng quy tròn lớn hơn hay bằng 5 thì ta thay chữ số đó và các chữ số tiếp theo bằng chữ số 0 và cộng thêm 1 đơn vị vào chữ số ở hàng quy tròn.

-
Nếu chữ số thập bị thay bởi chữ số 0 thì ta không viết chữ số 0 đó ra.
Chẳng hạn. Quy tròn số 219,47289541
-
đến hàng chục ta được 
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 vì chữ số ở ngay sau hàng quy tròn là 9 > 5. Sai số tuyệt đối là 
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-
Quy tròn số đó đến hàng phần trăm ta được 
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vì chữ số ở ngay sau hàng quy tròn là 2 < 5 và các chữ số bị thay bởi chữ số 0 đều là chữ số thập phân. Sai số tuyệt đối là 
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-
Quy tròn số đó đến hàng phần trăm nghìn ta được 
[image: image84.wmf]219,47289541219,47290

»

 vì chữ số ngay sau hàng quy tròn là 5 và các chữ số bị thay bởi chữ số 0 đều là chữ số thập phân. Sai số tuyệt đối là 
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Như vậy, sai số tuyệt đối của số quy tròn không vượt quá một đơn vị của hàng quy tròn. Nếu quy tròn một số đến hàng nào đó thì ta nói rằng số gần đúng nhận được là số gần đúng chính xác đến hàng đó.

· HĐ 5.
-
Nếu lấy 3,1416 làm giá trị gần đúng của 
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 thì có bao nhiêu chữ số chắc của số gần đúng đó.

HĐ này giúp HS hiểu được chữ số chắc (chữ số đáng tin) của một số gần đúng.

Chú ý. Một chữ số của số gần đúng được gọi là chữ số chắc nếu sai số tuyệt đối của số đó không vượt quá một đơn vị của hàng có chữ số đó. Tất cả các chữ số đứng bên trái chữ số chắc đều là chữ số chắc.

Chẳng hạn. Nếu lấy 3,14 làm giá trị gần đúng của 
[image: image87.wmf]p

 thì tất cả ba chữ số (3; 1; 4) của số gần đúng đó đều là chữ số chắc, vì 
[image: image88.wmf](
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Nếu lấy 3,1416 làm giá trị gần đúng của 
[image: image89.wmf]p

 và chỉ căn cứ vào sự đánh giá 
[image: image90.wmf](
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 thì mới chỉ kết luận rằng ba chữ số đầu (3; 1; 4) của số gần đúng đó là chữ số chắc. Nếu biết thêm rằng 
[image: image91.wmf]3,14153,1416
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 thì từ sự đánh giá 
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)

3,14163,14163,14163,14163,14150,0001

D=p-=-p<-=

 ta mới kết luận được rằng tất cả năm chữ số (3; 1; 4; 1; 6) của số gần đúng 3,1416 đều là chữ số chắc.
· HĐ 6.
-
Nếu đo chiều dài một cái bàn với sai số tuyệt đối không vượt quá 1cm mà ghi kết quả là 1,207m, tức là 
[image: image93.wmf]A1,207m0,01m
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, thì cách viết này có chuẩn không.

HĐ này giúp HS hiểu được cách viết chuẩn số gần đúng dưới dạng số thập phân.

Chú ý. Viết chuẩn một số gần đúng là cách viết sao cho mọi chữ số gần đúng đều là chữ số chắc. Nếu ngoài chữ số chắc còn có các chữ số khác thì phải quy tròn đến hàng thấp nhất có chữ số chắc.
Chẳng hạn. Nếu viết số dân của thành phố Hà Nội vào giữa năm 1999 là 
[image: image94.wmf]A2675166ng100ng
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 thì cách viết này là không chuẩn vì hai chữ số cuối cùng (6; 6) không phải là chữ số chắc. Cách viết chuẩn tương ứng là 
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 người hoặc 
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 trăm người.
· HĐ 7.
-
Khi tính chu vi của một hình chữ nhật có các kích thước là 
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 và 
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. Một HS đã viết:
Chu vi của hình chữ nhật đó là 
[image: image99.wmf](
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Cách viết đó có chuẩn không? Tại sao?

HĐ này giúp HS hiểu được sai số trong tính toán với các số gần đúng.

Chú ý.

-
Khi tính toán trên các số gần đúng, ta phải ước lượng các sai số để có thể viết kết quả cuối cùng dưới dạng chuẩn theo các quy luật sau:

+ Sai số tuyệt đối của tổng hay hiệu các số gần đúng đều không vượt quá tổng các sai số tuyệt đối của từng số gần đúng đã cho.


+ Sai số tương đối của tích hay thương các số gần đúng đều không vượt quá tổng các sai số tương đối của từng số gần đúng đã cho.


+ Sai số tương đối của căn bậc hai của một số gần đúng (dương) là không vượt quá một nửa sai số tương đối của số gần đúng đã cho.

-
Nếu trong tính toán có cả số đúng và số gần đúng thì mỗi số đúng được coi như số gần đúng của chính nó với sai số tuyệt đối và sai số tương đối đều bằng 0.

Ví dụ. Diện tích của hình chữ nhật với các kích thước là 
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là 
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Khi đó các sai số tương đối sẽ là:
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Còn sai số tuyệt đối là:
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Vì 0,01 < 0,0539 < 0,1 nên chỉ có hai chữ số đầu (3; 6) của số gần đúng 3,6195 là chữ số chắc. Vậy muốn viết chuẩn của diện tích hình chữ nhật đó là 
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· HĐ 8.
Ví dụ 1. ước lượng khoảng cách từ nhà em đến trường?
Ví dụ 2. ước lượng kết quả phép toán: 
[image: image106.wmf]51214131
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Ví dụ 3. Nếu khi đi chợ em quên mang máy tính bỏ túi, biết rằng giá 1kg cá là 12500 đồng, em mua một con cá cân được 1,327kg cần trả bao nhiêu tiền? Nếu trong túi chỉ có 20000 đồng có đủ trả không?
Ví dụ 4. Người không biết chữ sẽ không đọc được giá trị của tờ tiền mà mình có. Giả sử hai người cùng bán một vật (chẳng hạn con trăn), được khoản tiền gồm 21 tờ tiền loại 100000 đồng và 7 tờ tiền loại 20000 đồng cùng 13 tờ tiền loại 2000 đồng. Làm thế nào để chia tiền cho hai người mà họ cảm thấy hài lòng.

Ví dụ 5. Cần chia đều 1232200 đồng cho 3 người. Trên thực tế mỗi người sẽ nhận được bao nhiêu đồng?
............

HĐ này giúp HS có kĩ năng ước lượng kết quả về cách đo các đại lượng thường gặp trong thực tế đời sống như: độ dài, tiền tệ,...

Đây là HĐ tính toán gần đúng, nếu HS quen với tính toán với kết quả đúng sẽ rất lúng túng. Việc làm này là cần thiết cho cuộc sống của mỗi người sau này, do đó nếu không được hướng dẫn cụ thể HS sẽ vấp khi gặp tình huống tương tự.

GV nên hướng dẫn HS cách ước lượng trong mỗi trường hợp nêu trên, chẳng hạn:

Với ví dụ 1, có thể hướng dẫn HS ước lượng số bước chân hoặc theo số cột điện ven đường,...

Với ví dụ 2 và 3, có thể hướng dẫn HS cách làm tròn tương đối, chẳng hạn ước lượng:
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Với ví dụ 4. Nếu là người biết chữ họ biết mình có 2266000đ, chia đôi sẽ được 1133000đ mỗi người, đó là kết quả chính xác.


GV có thể hướng dẫn HS cách “chia tiền” của người chưa biết chữ như sau: Chia đều cho mỗi người một tờ tiền cùng loại, nếu số tờ tiền là chẵn sẽ chia hết được một loại, nếu số tờ tiền là lẻ thì tờ tiền dư tạm để lại vào “vốn chung”. Cứ làm như vậy cho đến hết các loại tiền. Cuối cùng với số “vốn chung” vì không chia được (không xé nhỏ được), họ sẽ “chia đều” bằng cách cùng mua đồ ăn để cùng ăn (đi quán nhậu). Với cách chia tiền như vậy mỗi người sẽ được 10 tờ tiền 100000đ, 3 tờ tiền 20000đ và 6 tờ 2000đ. Vậy mỗi người trong số họ có 1072000đ (sai số 61000đ).

Chú ý. nếu ta đi du lịch, đến một nơi mà ta không biết tiếng của họ vẫn có thể giao dịch, mua bán theo kiểu “đổi ngang” như vậy.

Ví dụ 5. ta biết rằng nếu thực hiện phép chia 1232200 : 3 = 410733,(3). Do đó nếu chia 3 số tiền đó thì mỗi người sẽ nhận được 410700đ (còn dư 100đ, coi như không chia cho ai, vì hiện nay tiền của Việt Nam chưa có loại tiền mệnh giá nhỏ hơn 100đ).

Một số trường thuộc nước Mỹ (USA) có đưa nội dung này vào chương trình dạy chính khoá. Theo ý kiến chuyên gia giáo dục của Mỹ nội dung này rất cần thiết cho mọi HS trên đất nước họ.


Họ có hỏi HS của mình:


-
1 tỷ đô là như thế nào? (đô la kí hiệu là USA là đồng tiền của Mỹ)


-
Bill Gates giàu như thế nào? (Bill Gates nhà tỷ phú Mỹ có khoảng 50 tỷ đô la, giám đốc tập đoàn Microsoft bang Washington Mỹ)

Nhiều HS của họ khi chưa được học nội dung về ước lượng, không hiểu câu hỏi và không biết cách trả lời.


Với những HS được học, chúng biết quy đổi ra vàng. Vì 
[image: image109.wmf]1USA0,08g
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 vàng, tức là có thể viết 
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 vàng. Qui ra kilôgam ta có 
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 vàng. Từ đó 1 tỷ USA 
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. Tức 1 tỷ USA 
[image: image113.wmf]80
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 tấn vàng.

Như vậy Bill Gates có khoảng 400 tấn vàng.


Ghi chú. Vào năm 1975, quân ta giải phóng miền nam, tổng thống  Nguyễn Văn Thiệu mang theo 18 tấn vàng, tương đương đã mang theo mình khoảng 250 triệu USA 
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· HĐ 9.

Ví dụ 1. Cho biết số đo diện tích của căn phòng em đang ở
Ví dụ 2. Cho biết số đo diện tích của một mảnh giấy có hình thù bất kì
Ví dụ 3. Làm thế nào để biết một chiếc bình (nào đó) trong tay có dung tích bao nhiêu
Ví dụ 4. Biết rằng mật độ của cá quyết định việc nhanh lớn hay chậm lớn của cá. Vậy với một ao thả cá có kích thước 
[image: image115.wmf]15m25m
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và được đào sâu khoảng 1,2m sẽ thả bao nhiêu cá cho vừa?

Ví dụ 5. Biết rằng máy điều hoà nhiệt độ công suất 9000 BTU có thể làm mát được căn phòng khoảng 40 khối (40 mét khối khí). Lớp học có kích thước 
[image: image116.wmf]10m30m3,3m
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cần được lắp máy điều hoà nhiệt độ như thế nào
...........

HĐ này tương tự HĐ 8, cho HS cách ước lượng về đại lượng đo diện tích, thể tích.
Cần cho HS biết cách sử dụng lưới ô vuông để đo phần diện tích đúng của mảnh giấy. Sử dụng chất lỏng để đo dung tích của bình.

Cách xử lý về diện tích và thể tích gần giống với cách “chia tiền” nói trên.

Chẳng hạn muốn biết với diện tích mảnh giấy ta kẻ trên mảnh giấy đó một lưới ô vuông, đến số ô vuông nằm trọn trong mảnh giấy. Với số ô vuông mà mảnh giấy chỉ chiếm một phần ta cộng và chia đôi. Chỉ việc cộng các kết quả sẽ cho diện tích gần đúng của mảnh giấy. Việc tính diện tích của mảnh giấy càng chính xác khi lưới ô vuông căng dày (tức là lưới ô vuông ngày càng nhiều lên, tới mức vô hạn, như được xét trong giải tích).

Nếu ở địa bàn có sử dụng điều hoà nhiệt độ, cũng có thể cho HS tiếp cận HĐ tính toán gần đúng về thể tích áp dụng khi lắp đặt máy điều hoà nhiệt độ có công suất 9000BTU hoặc 12000BTU,...

· HĐ 10.
Có 8 nhóm đại biểu tham dự bình chọn chất lượng cao cho 7 loại sản phẩm. Cách đánh giá là xếp từ 1 đến 7 tương ứng với các mức độ từ tốt đến xấu. Kết quả xin ý kiến có được như bảng sau:

	[image: image161.emf] 


	Xếp loại
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3
	Nhóm 4
	Nhóm 5
	Nhóm 6
	Nhóm 7
	Nhóm 8

	Sản phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	1
	3
	5
	3
	4
	7
	2
	6

	B
	2
	1
	6
	4
	7
	3
	5
	7

	C
	3
	4
	1
	2
	2
	4
	4
	5

	D
	4
	7
	3
	7
	6
	2
	3
	1

	E
	5
	5
	4
	1
	3
	5
	1
	2

	G
	6
	6
	2
	6
	1
	6
	7
	4

	H
	7
	2
	7
	5
	5
	1
	6
	3



Cho biết cách đánh giá cuối cùng của ban lãnh đạo.

HĐ này thường khi cần đánh giá thi đua, đánh giá chất lượng, bình bầu danh hiệu,...


Có nhiều cách giải quyết, chẳng hạn tính điểm theo từng loại ta được:

	Loại
	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H

	Điểm
	31
	35
	25
	33
	26
	38
	36



Theo bảng này, sản phẩm nào ít điểm nhất sẽ có kết quả cao nhất. Từ đó ta có cách xếp loại như sau:
	Xếp loại
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Sản phẩm loại
	C
	E
	A
	D
	B
	H
	G



Trong cuộc sống ta hay gặp một cách làm khác là bầu cử bằng phiếu kín, sau đó kiểm phiếu. Trong trường hợp này ai được số phiếu cao hơn sẽ được đánh giá cao hơn.

Chú ý rằng trong HĐ này kết quả tính toán là số đúng, nhưng ta chỉ biết được gần đúng sự đánh giá mà thôi, do tính tương đối của việc xếp loại (lựa chọn) khi bình chọn.
3.
Thực hành tính gần đúng
· Thực hành tính gần đúng nhằm giúp HS hiểu được: sai số, số gần đúng; khái niệm về làm tròn số và ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn.
· Nên tìm các ví dụ trong thực tiễn để HS thấy được số gần đúng xuất hiện nhiều trong đời sống. Dạy học về số gần đúng cũng nên theo phương châm tăng cường thực hành ứng dụng.

· Lựa chọn các tình huống điển hình để HS thấy được tính gần đúng và tính chính xác.

Chẳng hạn, so sánh hai số 
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Nếu dùng MTBT ta sẽ có 
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 do đó có thể kết luận 
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. Còn có thể khẳng định chính xác, ta tiến hành 
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4.
Dạy học tính gần đúng
· Nội dung này không nhiều trong chương trình môn toán THCS, hơn nữa kiến thức chưa được tường minh do đó cần chú ý hướng dẫn HS các quy tắc về số gần đúng và sai số. Thông qua ví dụ giúp HS hiểu được sai số trong khi tính gần đúng để HS có thể hiểu và vận dụng được trong tính toán, đặc biệt khi tính toán có sử dụng MTBT.
· Cần giúp HS hình dung được các tình huống gặp các số gần đúng, chẳng hạn: khi học về số thập phân vô hạn, đặc biệt là số vô tỉ; thực tiễn đo đạc, tính toán; tính giá trị biểu thức chữ khi các chữ nhận giá trị là một số gần đúng,...

· Thông qua các tình huống điển hình cần làm cho HS hiểu được cách tính toán trên các số gần đúng, cách xử lý các kết quả gần đúng. HS hiểu được trong các kết quả gần đúng thì kết quả nào “tốt hơn”, trong trường hợp nào tính toán cho kết quả chính xác hơn.

· Không nên hiểu kết quả tính toán đúng là đúng trong thực tiễn, cần hiểu trong nhiều trường hợp đó chỉ là kết quả tương đối đạt được qua việc số hoá.

· Qua dạy học về cách đo các đại lượng như các HĐ trên đã nêu, nên cho HS hiểu thêm nguồn gốc của từ hình học geometry, là từ ghép của các từ ge-o-metric, trong đó ge-o có nghĩa là đất, còn metric là đo đạc. Như vậy có thể thấy nguyên nghĩa của từ geometry là đo đạc trên đất. Có thể giới thêm về Acsimet, nhấn mạnh khía cạnh khi quân giặc kéo vào thì ông vẫn còn mải nghiên cứu hình học bên bàn vẽ bằng cát. Các  câu chuyện lịch sử đó vừa giúp HS hiểu được đối tượng nghiên cứu của toán học, vừa thấy được sự phát triển của toán học, đồng thời thấy được toán học có ứng dụng trong thực tiễn. Qua đó nâng cao ý nghĩa của việc học và tính toán trên các số gần đúng.

· Có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này qua các tài liệu tham khảo: “Từ điển toán học thông dụng” NXBGD – 2000; Đại số 10 (SGK thí điểm) – Ban KHTN – NXBGD – 2004.

· Chú ý. các HĐ dạng 8, 9 hay 10 nêu trên được thể hiện qua SGK của ta chưa nhiều. Do vậy khi dạy GV cần cân nhắc, lựa chọn để có thể dạy một cách hợp lí. Sự quan tâm về vấn đề này ở nước khác chúng tôi xin nêu ở phần bổ sung.
III.
Bảng, biểu thống kê
1.
Nội dung thống kê thể hiện qua các lớp

Nội dung bảng biểu thống kê đã được chuẩn bị từ tiểu học và được thể hiện tường minh ở chương III, toán 7, tập 2. Trước khi học nội dung này HS đã được học biểu đồ phần trăm ở lớp 6, chương III. Lên lớp trên, các kiến thức khác về thống kê sẽ được bổ sung và hoàn thiện dần.
2.
Các hoạt động về thống kê
· HĐ 1.
Bạn Hường cần thu thập thông tin về các bạn trong lớp học của mình gồm: tên, tuổi, giới tính, học lực để lập sổ theo dõi. Hãy lập bảng số liệu thống kê ban đầu giúp bạn Hường?

HĐ này tạo tình huống tiếp cận với cách thu thập số liệu thống kê và kĩ năng lập bảng số liệu thống kê ban đầu.

Thống kê là một HĐ có ứng dụng rộng rãi trong đời sống, chẳng hạn thống kê dân số, thống kê thành tích học tập của lớp,...Qua các ví dụ có trong thực tế GV cần giúp HS hiểu và vận dụng được:
-
Dấu hiệu điều tra

-
Đơn vị điều tra

-
Giá trị của dấu hiệu
-
Dãy giá trị của dấu hiệu
-
Tần số của mỗi giá trị
-
Bảng số liệu thống kê ban đầu
Với ví dụ trên HS cần thể hiện được cấu tạo của bảng như sau

	STT
	Họ và tên
	Tuổi
	Giới tính
	Học lực

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Yếu
	TB
	Khá
	Giỏi

	01
	Nguyễn Văn An
	15
	x
	
	
	
	x
	

	02
	Hoành Ngọc Bích
	16
	
	x
	
	
	
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Đây là một nội dung mới và cũng có thể hơi lạ so với các nội dung toán học khác mà HS được học trong chương trình. Kiến thức toán được sử dụng không phải là vấn đề khó khăn đối với người học.

Khi dạy GV nên theo trình tự:


-
Làm mẫu, kết hợp giải thích với thực hành làm nổi bật ý nghĩa của thống kê qua bài học.


-
Cho HS làm bài tương tự, giúp HS nhận dạng nội dung được học.


-
Yêu cầu HS đưa ra ví dụ, giúp HS thể hiện nội dung được học.


Qua các HĐ như vậy GV vừa dạy được nội dung vừa tổ chức cho HS HĐ đồng thời trong quá trình đó đánh giá được HS của mình.

· HĐ 2.

Lớp em vừa được GV trả bài kiểm tra:

-
Hãy lập bảng số liệu thống kê ban đầu về điểm số của bài kiểm tra đó.

-
Cho biết số HS đạt điểm 9.
-
Hãy lập bảng tần số về điểm số của bài kiểm tra đó.

-
Cho biết biết giá có tần số lớn nhất trong bảng tần số có được.

HĐ này ngoài mục đích lập bảng số liệu thống kê ban đầu còn giúp HS tiếp cận, tiến tới hiểu được ý nghĩa và cách thành lập bảng tần số từ bảng số liệu thống kê. Hướng dẫn HS các bước thành lập bảng tần số như đã trình bày trong sách giáo khoa.

Qua HĐ này GV giúp HS nắm được khi nghiên cứu một dấu hiệu theo phương pháp thống kê thì điều quan tâm nhất là khả năng lấy một giá trị nào đó của dấu hiệu, các giá trị thường tập trung vào khoảng nào...để từ đó dự báo về dấu hiệu đó.

Chú ý bảng tần số là một hình thức thu gọn có mục đích của bảng số liệu thống kê ban đầu giúp cho việc sơ bộ nhận xét về giá trị của dấu hiệu được dễ dàng hơn.

Trình tự dạy học HĐ 2, cũng giống như HĐ 1. Tuy nhiên khi dạy học nội dung sau GV nên tận dụng cơ hội để củng cố khắc sâu nội dung trước, đồng thời dựa vào nội dung đã biết để dạy nội dung mới. Với cách làm đó ta đã dựa vào vùng phát triển gần nhất của người học để dạy.

· HĐ 3.
Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm ở Hà Nội được ghi lại như sau (nhiệt độ được đo bằng độ C): tháng 1 có nhiệt độ trung bình là 170C; tháng 2 có nhiệt độ trung bình là 200C; tháng 3 có nhiệt độ trung bình là 230C; tháng 4 có nhiệt độ trung bình là 260C; tháng 5 có nhiệt độ trung bình là 300C; tháng 6 có nhiệt độ trung bình là 310C; tháng 7 có nhiệt độ trung bình là 290C; tháng 8 có nhiệt độ trung bình là 300C; tháng 9 có nhiệt độ trung bình là 290C; tháng 10 có nhiệt độ trung bình là 290C; tháng 11 có nhiệt độ trung bình là 250C; tháng 12 có nhiệt độ trung bình là 160C;
-
Hãy lập bảng số liệu thống kê ban đầu 

-
Hãy lập bảng tần số
-
Cho biết giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số
-
Hãy biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng
-
Cho biết cách biểu diễn khác.

HĐ này giúp HS ôn lại các nội dung đã học đồng thời tiếp cận với cách biểu diễn các giá trị và tần số của chúng bằng biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình chữ nhật hoặc biểu diễn hình quạt.

Chú ý rằng ở tiểu học HS đã được chuẩn bị về biểu đồ, tới lớp 6 HS được học về biểu đồ phần trăm, do đó HĐ này trọng tâm là giúp HS hiểu được ý nghĩa minh hoạ của biểu đồ về giá trị của dấu hiệu và tần số tương ứng, vận dụng kiến thức về toạ độ để vẽ biểu đồ được nhanh.

Các bước dựng biểu đồ đã được giới thiệu trong sách giáo khoa, GV hướng dẫn để HS có thể thao tác được qua các bước đó. Trình tự dạy học như đã nêu ở các HĐ trên.
Nên kết hợp vẽ biểu đồ với đọc biểu đồ khi đó HS hiểu rõ hơn biểu đồ cho một hình vẽ về dấu hiệu điều tra.

GV có thể chuẩn bị trước các dạng biểu đồ để củng cố bài học (có thể tham khảo: SGV toán 7, tập 2 – NXBGD, 2003 hoặc niêm giám thống kê – NXB thống kê, 2003). Thông qua dạy học cần cho HS hiểu được toán học có ứng dụng trong thực tiễn, bước đầu thể hiện văn hoá toán học.

· HĐ 4.

Chiều cao của học sinh trong một lớp được ghi lại như sau (tính theo mét):

	1,70
	1,68
	1,69
	1,69
	1,68
	1,67
	1,68
	1,67
	1,67
	1,67

	1,66
	1,65
	1,64
	1,63
	1,62
	1,61
	1,60
	1,59
	1,58
	1,57

	1,65
	1,57
	1,61
	1,59
	1,58
	1,66
	1,68
	1,67
	1,64
	1,58



-
Hãy lập bảng số liệu điều tra ban đầu về chiều cao của HS trong lớp đó.


-
Hãy lập bảng tần số.


-
Cho biết chiều cao trung bình của HS trong lớp đó.

-
Chiều cao trung bình vừa tìm được có đại diện cho chiều cao của lớp đó không.


-
Cho biết giá trị có tần số cao nhất trong bảng tần số có được.


HĐ này ngoài việc ôn lại kiến thức cũ còn giúp HS tiếp cận kiến thức mới về số trung bình cộng và ý nghĩa của số trung bình cộng.

Chú ý rằng ở tiểu học HS đã biết cách tính số trung bình cộng của các số, tuy nhiên, HS chỉ có biểu tượng về số trung bình như việc san đều ra, do đó với HĐ này trọng tâm làm cho HS hiểu được cách tính số trung bình cộng (như sách giáo khoa đã chỉ ra) đồng thời HS còn phải hiểu số trung bình cộng đặc trưng cho dấu hiệu, mang tính đại diện.

Riêng về mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số, GV có thể kết hợp chuẩn bị cho khái niệm này ngay khi học bảng tần số (từ HĐ 2). Cần khắc phục cách hiểu sai cho rằng số trung bình cộng luôn là đại diện tốt của dấu hiệu được xét. Khi số các giá trị của dấu hiệu quá ít hạơc độ lệch giữa các giá trị quá lớn thì không nên lấy số trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu đó.

3.
Dạy học về thống kê, biểu đồ
· Thống kê là một khoa học được ứng dụng rộng rãi trong đời sống xã hội, do đó khi dạy nội dung này GV nên tổ chức cho HS tiếp cận khái niệm thông qua các ví dụ có trong thực tế. Qua các HĐ hình thành và củng cố kiến thức, mà trọng tâm là nêu bật được ý nghĩa cũng như vai trò của thống kê.
· Trọng tâm của chương là điều tra về một dấu hiệu mà kiến thức cơ bản của chương gồm: thu thập số liệu thống kê; bảng tần số; biểu đồ; số trung bình cộng, mốt. Các kĩ năng cơ bản của nội dung này là: xác định dấu hiệu điều tra; lập bảng số liệu ban đầu; giá trị và tần số của mỗi giá trị; lập và đọc bảng tần số; tính số trung bình cộng; xác định mốt.Khi dạy học nội dung này, GV nên thiết kế theo trìn tự:
-
Làm mẫu, kết hợp giải thích với thực hành làm nổi bật ý nghĩa của thống kê qua bài học.

-
Cho HS làm bài tương tự, giúp HS nhận dạng nội dung được học.

-
Yêu cầu HS đưa ra ví dụ, giúp HS thể hiện nội dung được học.

Trong quá trình dạy GV nên thông qua tổ chức HĐ để đánh giá được HS của mình.

· Để lĩnh hội được nội dung học tập tiếp theo cần thiết phải hiểu được kiến thức đã học trước đó, GV nên tận dụng cơ hội để vừa củng cố, khắc sâu kiến thức vừa chiếm lĩnh kiến thức mới.

· Dạy học chủ đề này là một trong các cơ hội thể hiện tính khoa học, tính tư tưởng và tính thực tiễn đồng thời cho HS thấy được sự thống nhất giữa: cụ thể và trừu tượng; tính đồng loạt và tính phân hoá; tính vừa sức và yêu cầu phát triển; HĐ dạy của thầy và HĐ học của trò.
IV.
Bài tập toán liên hệ với thực tế
1.
Bài toán liên hệ với thực tế qua các lớp ở THCS
· Nội dung này không thể hiện tường minh trong chương trình, trong sách giáo khoa thường được đưa vào dưới hình thức bài tập, tuy nhiên không liên tục và tỷ lệ có khác nhau.
Việc giải một bài toán thực tế nên như thế nào (tức là tri thức và tri thức phương pháp) hoàn toàn phụ thuộc GV dạy nó ra sao. Do đó khi dạy học nội dung này GV nên thông qua các HĐ giúp HS hiểu được các tình huống thường gặp và cách vượt qua các tình huống đó.
Chẳng hạn, ở lớp 6 phần số học thường gặp ở dạng toán đố (toán dân gian); hình học thường gặp dạng toán đo đạc, vẽ hình; lớp 7: thống kê; lớp 8: giải bài toán bằng cách lập phương trình; lớp 9: lượng giác.

· GV nên tự thống kê chủ đề, số lượng bài tập đã đưa...theo cách đã nêu trên để có chiến lược lựa chọn, bổ sung (nếu cần) bài tập có liên hệ với thực tế sao cho có thể tích cực hoá HĐ học tập của HS.
2.
Một số HĐ cần trang bị cho HS khi giải bài toán liên hệ với thực tế
· HĐ 1.
Ví dụ 1. (lớp 6)

-
Sợi chỉ căng, mép bàn cho ta hình ảnh về đường thẳng
-
Mặt nước hồ yên lặng; mặt bàn; mặt bảng; trang giấy là hình ảnh của mặt phẳng
Ví dụ 2.

-
Xem các số La Mã từ 1 đến 12 trên mặt đồng hồ (chẳng hạn GIMIKO)

-
Để đo độ cao thấp ở các địa điểm khác nhau trên trái đất, người ta lấy mực nước biển làm chuẩn, nghĩa là độ cao của mực nước biển là 0 mét. Độ cao trên mực nước biển có số đo dương, chẳng hạn 1m, 1000m,...Độ cao dưới mực nước biển có số đo âm, chẳng hạn -3m, -1523m,...Khi nói độ cao của đỉnh núi Phanxipăng là +3142m còn độ cao của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu “+”, “-“ biểu thị điều gì.
-
Nếu -15 biểu thị 15 độ dưới 00C thì 27 biểu thị...
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HĐ này minh hoạ cho sự tồn tại khái niệm, tính chất của kiến thức được học, thường được dùng khi kiến thức của HS còn chưa đủ cho suy diễn. Tác dụng cơ bản giúp HS tiếp cận khái niệm, có biểu tượng về đối tượng nhận thức, tiến tới định hình khái niệm mới.

· HĐ 2.
Ví dụ 1.

Trên hình vẽ ở bên, ta trồng được 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây. Hãy trồng 10 cây mà được 5 hàng, mỗi hàng 4 cây.
Ví dụ 2. (bài 41, trang 21 – Toán 6, tập 1) Hà Nội, Huế, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh nằm trên quốc lộ 1 theo thứ tự trên. Cho biết các quãng đường trên quốc lộ ấy:
Hà Nội – Huế: 658km

Hà Nội – Nha Trang: 1278km

Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh: 1710km.
Tính các quãng đường: Huế – Nha Trang, Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh.

HĐ này dùng để nhận dạng, củng cố kiến thức được học. Khi dạy GV nên khai thác để có cơ hội vận dụng toán vào thực tiễn.
· HĐ 3.
Ví dụ 1. (lớp 9) Một xưởng may phải may xong 3000 áo trong một thời gian quy định. Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 6 áo so với số sản phẩm mà kế hoạch quy định. Vì thế 5 ngày trước khi hết thời gian, xưởng đã may được 2650 áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong bao nhiêu áo?

HĐ này thường gặp khi luyện tập kĩ năng tính toán kết hợp với suy luận, được thể hiện qua dạng toán thường gặp, như giải bài toán bằng cách lập phương trình, toán dân gian,...Khi dạy học những bài toán như đã nêu ở HĐ này, GV cần chú ý nêu rõ hơn các dữ kiện khác, các giả thiết lí tưởng để có thể toán học hoá được. Chẳng hạn với ví dụ trên, cần thêm giả thiết là: chất liệu để may mỗi chiếc áo là như nhau; kích cỡ của mỗi chiếc áo là như nhau và tốc độ may mỗi chiếc không đổi; cho rằng trong thời gian quy định đó xưởng may không gặp sự cố,...

Với những bài toán tổng hợp, có nội dung thực tiễn cần trang bị cho HS tri thức và tri thức phương pháp thông qua các bước tiến hành:

-
đọc, hiểu nội dung bài toán thực tiễn đã cho
-
toán học hoá bài toán thực tiễn đã cho

-
dùng kiến thức toán được học, giải bài toán đã được toán học hoá
-
quay trở lại tình huống ban đầu, trả lời.

Chú ý rằng trong mỗi HĐ nêu ra có thể có những HĐ thành phần, mỗi HĐ thành phần lại có thể có HĐ thành phần nữa, thường được gọi là thao tác,...

Trong ví dụ trên, cần cho HS hiểu được các bước giải như đã nêu trong sách giáo khoa.

· HĐ 4.
Ví dụ 1.

-
Muốn thu thập các số liệu về một vấn đề mà mình quan tâm em phải làm những việc gì và trình bày kết quả thu được như thế nào.

-
Ghi lại kết quả chạy 100m của lớp em bằng cách lập bảng số liệu thống kê ban đầu. Cho biết 10 bạn có thành tích cao nhất.

Ví dụ 2. Các thành phố A, B, C cách nhau theo số liệu là AC = 30km, AB = 90km.

-
Nếu tại C đặt một máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động 60km thì thành phố B có nhận được tín hiệu không? Tại sao?

-
Nếu tại C đặt một máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động 120km thì thành phố B có nhận được tín hiệu không? Tại sao?

HĐ này nhằm đưa các ví dụ liên môn hoặc có nội dung thực tiễn. Thường thấy trong phần thống kê, hoặc ứng dụng đo đạc. Cách dạy học đã nêu ở phần đó, nên ở đây chúng tôi không nêu lại.

3.
Dạy học giải bài toán liên hệ thực tế

-
Đối với HS THCS các bài toán có nội dung thực tiễn thường:

· Dùng để minh hoạ cho sự tồn tại khái niệm, tính chất của kiến thức được học. Chẳng hạn khi học về các tập hợp số và các phép toán, (từ số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỷ, số vô tỷ cho đến số thực) các ví dụ có nội dung thực tiễn chủ yếu để minh hoạ sự tồn tại của số hoặc tính chất phép toán. Với phần hình học, yếu tố thực tiễn chủ yếu giúp HS tiếp cận khái niệm, đồng thời tạo biểu tượng khi minh hoạ cho điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, góc,...
· Dùng để nhận dạng củng cố khái niệm được học, chẳng hạn: tập hợp, phần tử của tập hợp,...Chú y rằng cấp độ tư duy của HS ở THCS thông thường ở cấp độ 1, 2 theo các cấp độ tư duy của Van hil. Do đó thực tiễn thường đóng vai trò kiểm nghiệm chân lý, điều này được vận dụng trong dạy học, cũng như SGK khi củng cố kiễn thức.

· Dùng để luyện tập kĩ năng tính toán kết hợp với suy luận được thể hiện qua dạng toán thường gặp (như truyền thống dạy học toán đã có trước đây ở nước ta), chẳng hạn: giải bài toán bằng cách lập phương trình; các bài toán dân gian.

· Các ví dụ thể hiện liên môn, có nội dung thực tiễn thường tập trung nhiều ở phần biểu đồ phần trăm, thống kê.

-
Qua những điều vừa trình bày, cho thấy việc dạy toán gắn với thực tiễn thể hiện qua sách giáo khoa của ta còn chưa nhiều và đặc biệt là chưa liên tục, không đều. GV nên tự thống kê chủ đề, số lượng bài tập đã đưa...dự kiến lựa chọn, bổ sung bài tập (nếu cần), tạo và tận dụng cơ hội (có thể được) để lồng nội dung này trong bài dạy sao cho bài học có sức thuyết phục cao nhất, kích thích HS học tập tốt nhất.

-
Rất nhiều bài toán có nội dung thực tiễn để có thể toán học hoá được cần có thêm giả thiết lý tưởng hoá. Chẳng hạn (bài 36 trang 79 Toán 9 tập 1): “Một khúc sông rộng khoảng 250m. Một chiếc đò chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên phải chèo khoảng 320m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu?”. Với bài toán này, để có thể giải được, cần thêm giả thiết: hai bờ của khúc sông là thẳng, mặt nước là phẳng, tốc độ của dòng chảy không đổi và đò đi theo phương thẳng,...Do đó khi dạy GV nên giúp HS cách toán học hoá với các điều kiện lý tưởng hoá có thể được.
-
Nếu có thể được nên chọn những bài toán sát với thực tiễn hơn để HS có điều kiện áp dụng toán học vào cuộc sống. Qua các bài toán như thế HS không cảm thấy toán học là khô khan,...

-
Cần phối hợp với các nội dung khác để có cách nhìn đầy đủ hơn khi học nội dung này.

TÓM TẮT CHƯƠNG

· Với HS THCS việc học nội dung toán học thường gắn với trực quan, lấy trực quan là biểu tượng cho suy diễn, vì cấp độ tư duy của HS chưa cao hơn nữa kiến thức chưa đủ cho suy diễn. Do đó chương này giúp sinh viên có cách hiểu toàn diện hơn về vai trò của thực tiễn trong việc hình thành kiến thức, kĩ năng của HS.

· Chương III giới thiệu các hoạt động cơ bản về sử dụng công cụ tính toán, tính gần đúng, bảng thống kê, bài tập toán liên hệ với thực tiễn. Trên cơ sở phân tích dụng ý của mỗi hoạt động, đưa ra những chú ý khi dạy học chủ đề này.
· Giới thiệu sự quan tâm về nội dung này ở một số nước giúp sinh viên có cách nhìn toàn diện hơn khi học cũng như khi dạy.

· Để học tốt nội dung này,ngoài việc đọc tài liệu chính, tài liệu tham khảo,...còn phải tự mình đóng hai vai trò, vai trò người học (khi học nội dung này) đồng thời đóng vai trò người dạy. Có như vậy việc lựa chọn hoạt động, tiến tới thiết kế bài học không khiên cưỡng, không hình thức.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG III
1.
Câu hỏi
Câu 1. Đọc chương trình môn Toán THCS và cho biết kiến thức cơ bản thuộc mỗi lớp?

Câu 2. Cho biết yêu cầu về sử dụng công cụ tính toán ở trường THCS thông qua chương trình, SGK và khi dạy học cho HS.
Câu 3. Cho biết yêu cầu về tính gần đúng ở trường THCS thông qua chương trình, SGK và khi dạy học cho HS.

Câu 4. Cho biết yêu cầu về bảng, biểu, thống kê ở trường THCS thông qua chương trình, SGK và khi dạy học cho HS.

Câu 5. Cho biết yêu cầu về bài toán có nội dung thực tế ở trường THCS thông qua chương trình, SGK và khi dạy học cho HS.
HD: Từ câu 1 đến câu 5, dựa vào chương trình môn Toán trường THCS để trả lời.

Câu 6. Cho biết các chú ý khi dạy học

a)
Các công cụ tính toán ở trường THCS


b)
Tính gần đúng ở trường THCS


c)
Bảng, biểu, thống kê ở trường THCS


d)
Bài tập có nội dung thực tế.

HD: Đọc nội dung chương trình để trả lời.

Câu 7. Giới thiệu về chủ đề các công cụ tính toán, tính gần đúng, bảng, biểu, thống kê, bài tập toán có nội dung thực tế ở một vài nước trên thế giới.

HD: Có thể xem tài liệu đọc thêm hoặc giới thiệu một tài liệu nào đó mà bạn đọc được.

Câu 8. Cho biết vai trò của thực tiễn trong dạy học môn toán.

HD: Đây là câu hỏi tổng hợp, cần kết hợp phần lý luận dạy học, nội dung chương này và tài liệu đọc thêm để chứng minh luận điểm đưa ra.

Câu 9. Hãy chỉ ra những nội dung mà HS sẽ học ở lớp trên, cần đến sự chuẩn bị của nội dung được học ở chương này.

HD: Dựa vào chương trình môn Toán THPT, thống kê những nội dung cần đến sự chuẩn bị ở chương này. Qua ví dụ, đưa ra các chú ý khi dạy.

2.
Bài tập
Bài 1. Hãy giúp HS giải bài tập sau bằng MTBT (CASIO fx – 500A hoặc 500M hoặc 570MS)

a)
Tính giá trị biểu thức sau: 
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b)
Tính diện tích tam giác với các cạnh có độ dài lần lượt là: 13; 15; 20 (cm).

HD: Dựa vào tài liệu hướng dẫn sử dụng MTBT để đưa ra cách bấm máy thích hợp. Chú ý nên viết ra thứ tự các thao tác để hiểu hơn về bài tập.

Bài 2. Hãy giải bài tập sau và hướng dẫn HS giải bài tập đó: 

Tại thời điểm mà tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ 590, người ta đo được bóng của toà nhà cao tầng trên mặt đất là 81m. Hỏi toà nhà cao bao nhiêu? (cho rằng mặt đất là phẳng và nhà được xây dựng vuông góc với mặt đất).

HD:

-
Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để giải bài tập này.

-
HD HS qua các bước: toán học hoá; tìm lời giải bài toán; trở lại tình huống ban đầu.

Bài 3. Hướng dẫn HS hoàn thành bài tập sau.

Thời gian (tính theo phút) để mỗi HS trong lớp hoàn thành bài tập mà GV đặt ra được ghi lại như sau:

	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	9
	7

	6
	3
	5
	8
	6
	7
	9
	11
	10
	5

	5
	7
	3
	9
	4
	6
	7
	5
	8
	11



a)
Cho biết dấu hiệu điều tra là gì?

b)
Cho biết đơn vị điều tra là gì?


c)
Cho biết giá trị của dấu hiệu điều tra là gì? Dãy giá trị của dấu hiệu điều tra đó?


d)
Lập bảng số liệu thống kê ban đầu của dấu hiệu được điều tra?


e)
Cho biết số liệu thống kê? trong ví dụ vừa nêu có bao nhiêu số liệu thống kê?


f)
Cho biết có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu thống kê đang xét

g)
Cho biết tần số của mỗi giá trị đã nêu trong dấu hiệu điều tra nói trên


h)
Lập bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu

i)
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng với bảng tần số lập được


j)
Vẽ biểu đồ hình chữ nhật với bảng tần số lập được


k)
Vẽ biểu đồ hình quạt với bảng tần số lập được


l)
Cho biết số trung bình của dấu hiệu được xét

m)
Cho biết mốt của dấu hiệu được xét

n)
Số trung bình cộng có đại diện tốt cho dấu hiệu được xét không.

HD: tương tự các nội dung được học trong SGK.

Bài 4. Hãy ra một đề toán có nội dung thực tiễn, phục vụ cho:
-
sử dụng các công cụ tính toán

-
tính gần đúng

-
bảng, biểu thống kê.

HD: Đọc SGK, tìm những bài toán có nội dung thực tế, sau đó ra đề tương tự. Chú ý các giá thiết hạn chế để có thể toán học hoá được.

Bài 5. Người ta muốn xây một chiếc cổng làng theo hình như sau: hai cột hai bên và gác bên trên hai cột đó là nửa hình tròn, quay bề cong lên trời. Hãy giúp họ thiết kế cổng làng đó để một chiếc ôtô chở hàng có chiều rộng 4m, chiều cao 6m đi qua được.
HD: Thiết kế sao cho chiều cao của ôtô không chạm cổng, tức là có thể đặt lọt một hình chữ nhật có kích thước 
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 vào hình gồm: một hình chữ nhật và một nửa hình tròn. Kết quả bài toán phụ thuộc chiều cao cây cổng, khoảng cách dung sai giữa ôtô và cột cổng và thẩm mỹ của người thiết kế. Do đó có thể có những kết quả khác nhau.
3.
Bài tập (3 tiết) dành cho sinh viên học chương trình một môn
Bài 1. Cho biết cách hiểu về: tính thực tiễn, tính lôgíc và tính trừu tượng trong dạy học Toán ở trường phổ thông.
HD: Dựa vào tài liệu đọc thêm số 1; 2 dưới đây.

Bài 2. Dựa vào nội dung được học ở chương này, thiết kế một nội dung ngoại khoá về sử dụng MTBT cho HS THCS.

Bài 3. Dựa vào nội dung được học ở chương này, thiết kế một nội dung ngoại khoá về sử dụng công cụ đo đạc (vẽ) ở trường THCS.
HD: Với bài 2 và bài 3, dựa vào tài liệu đọc thêm số 1; 2; 3 dưới đây.

Bài 4. Thiết kế một đề thi giải toán trên MTBT cho HS lớp 9.

HD: Dựa vào nội dung chương, tài liệu đọc thêm số 7 (dưới đây) và tài liệu tham khảo.


TÀI LIỆU ĐỌC THÊM
1.
Vai trò, vị trí, ý nghĩa của việc dạy học toán gắn với thực tiễn

đã được trình bày trong các tác phẩm phương pháp dạy học môn toán (phần đại cương). Chẳng hạn có thể đọc:


-
Từ trang 68 đến trang 72 cuốn “Phương pháp dạy học môn toán - Nguyễn Bá Kim - NXBĐHSP - 2002”


-
Từ trang 42 đến trang 45 cuốn “Phương pháp dạy học môn toán - Nguyễn Bá Kim; Vũ Dương Thuỵ - NXBGD - 2001”.

2.
Dạy học thể hiện tính thực tiễn, tính lôgíc và tính trừu tượng

của hình học có thể xem từ trang 28 đến trang 35 cuốn “Hoạt động hình học ở trường trung học cơ sở - Phạm Gia Đức; Phạm Đức Quang - NXBGD - 2002”.
3.
Các hướng vận dụng toán học vào thực tiễn thông qua ngoại khoá toán học

hoặc trong khi củng cố kiến thức trong dạy học toán học có thể xem các bài viết của tác giả Bùi Huy Ngọc đăng trên tạp chí Giáo dục các số 64 năm 2003 và 90 năm 2003.

4.
Ích lợi của luỹ thừa trong việc biểu diễn các số lớn

“Toàn bộ khí quyển nặng bao nhiêu (trích từ: Đại số giải trí – Ia.I PereIman – NXB Mir – Maxcơva – 1990, trang 11).

.............


Ta đã biết, trên mỗi centimet vuông của bề mặt trái đất không khí đè lên một lực khoảng 1 kilôgam. Có nghĩa là, trọng lượng cột không khí tựa trên 1cm2 bằng 1kg. Toàn bộ bầu khí quyển của trái đất được cấu tạo bằng những cột không khí như vậy: số lượng của chúng bằng số cm2 trên bề mặt hành tinh của chúng ta; toàn bộ khí quyển cũng nặng bấy nhiêu kg. Xem trong sổ tay, ta thấy độ lớn bề mặt trái đất bằng 510 triệu km2 tức là 
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km2.Ta tính xem có bao nhiêu cm2 trong một km2. Kilômét dài chứa 1000m, mỗi mét chứa 100cm tức là bằng 
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cm và 1km2 chứa 
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 (cm2). Khí quyển cũng nặng bấy nhiêu kg. Đổi thành tấn ta được 
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 (tấn)...”
5.
Ích lợi của liên môn trong học tập môn toán

Đại số giúp cho số học


“Nhân trong chốc lát (trích từ: Đại số giải trí – Ia.I.PereIman – NXB Mir – Maxcơva – 1990, trang 101).
......Những nhà tính toán tài ba thường nhờ những biến đổi đại số không phức tạp mà giảm nhẹ tính toán của mình trong nhiều trường hợp. Chẳng hạn, phép tính 9882 được thực hiện như sau:
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Dễ thấy, trong trường hợp này người làm tính đã dùng biến đổi đại số sau đây:
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6.
Ích lợi của việc nghiên cứu diện tích và thể tích của vật thể

(Trích trong: Geometry teacher’s edition – Kathleen A. Hollowell E. Schultz; Wade Ellis, Jr – NXB: Holt, Renihart and Winsston, Inc – USA – 1997, trang 354).

Chúng tôi xin giới thiệu nội dung chương 7 của cuốn sách nói trên

Tìm hiểu diện tích bề mặt và thể tích


* Tại sao hình dạng và kích cỡ của cây cỏ (thực vật), phần nào quyết định bởi tỉ số cần thiết giữa diện tích bề mặt với thể tích của nó. Đôi khi tỉ số lớn lại thuận lợi, nhưng trong nhiều trường hợp tỉ số nhỏ lại tốt hơn.

* Thực vật ở sa mạc phần lớn phải giữ nước vì có nhiều nắng mặt trời. Thực vật ở vùng nhiệt đới có thuận lợi về nước nhưng thường xuyên phải cạnh tranh ánh sáng.Khí hậu tác động như thế nào đến bề mặt của thực vật của vùng sa mạc và vùng nhiệt đới?
Tìm hiểu 1. Tỉ số diện tích bề mặt và thể tích
Phần 1

1.
Vẽ (hoặc dựng) một hình hộp chữ nhật với bề mặt là 
[image: image133.wmf]n11
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và ghi vào bảng dưới đây. Có thể dùng giấy khổ rộng (giấy khổ A0) để hoàn tất dữ liệu của nhóm.

2.
Nếu n = 100 tỉ số 
[image: image134.wmf]S
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 là bao nhiêu? Tỉ số 
[image: image135.wmf]S
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 xảy ra như thế nào nếu độ dài n tăng lên? Tỉ số đó xấp xỉ bao nhiêu?


Quan hệ với đại số
	Chiều dài N
	Diện tích bề mặt S
	Thể tích V
	Tỉ số 
[image: image136.wmf]S

V



	1
	6
	1
	?

	2
	?
	?
	?

	3
	?
	?
	?

	N
	?
	?
	?



Đố vui (Cùng suy nghĩ)

Vào ngày nắng, con rắn cần phải nằm dài dưới nắng để tăng thêm thân nhiệt. Ban đêm, rắn khoanh tròn lại, để giữ thân nhiệt của nó. Giải thích tại sao rắn lại hành động như vậy?

(HD: Khi con rắn trải dài ra thì diện tích bề mặt của nó lớn nhất và tỷ số diện tích bề mặt với thể tích là lớn nhất. Đó là diện tích để hấp thụ nhiệt. Khi con rắn co tròn lại thì diện tích bề mặt nhỏ nhất, giúp cho việc giữ thân nhiệt tốt hơn).
Phần 2


Giá trị lớn nhất nhỏ nhất

Vẽ (hoặc dựng) một hình hộp chữ nhật, với kích thước: 
[image: image137.wmf]nnn
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và điền vào bảng sau

	Chiều dài n
	Diện tích bề mặt S
	Thể tích V
	Tỉ số 
[image: image138.wmf]S

V



	1
	6
	1
	?

	2
	?
	?
	?

	3
	?
	?
	?

	n
	?
	?
	?



1/ Nếu n = 100 thì 
[image: image139.wmf]S

V

 = ? Nếu n tăng lên thì 
[image: image140.wmf]S

V

 sẽ biến thiên như thế nào?

2/ Anh (Chị) có nhận xét gì về tỷ số 
[image: image141.wmf]S

V

 của khối lập phương nhỏ, so với khối lập phương lớn.

Đố vui (Cùng suy nghĩ)

Khi thời tiết lạnh, tại sao sinh lực của những động vật rất lớn được duy trì dễ hơn những động vật nhỏ. Bạn nghĩ sao, những động vật có máu nóng như chim, chuột cần có sự trao đổi chất cao hơn những động vật lớn như bò, voi.


(HD: Bởi các động vật lớn có tỷ số diện tích bề mặt với thể tích nhỏ. Như vậy động vật lớn sẽ có diện tích bề mặt nhỏ liên quan đến việc mất nhiệt so với cơ thể của nó. Động vật nhỏ sẽ có tỷ số giữa diện tích bề mặt và thể tích lớn. Như vậy, động vật nhỏ cần sản sinh nhiều nhiệt lượng, vì chúng mất nhiệt nhanh hơn).
Tìm hiểu 2. Giá trị lớn nhất của thể tích
1.
Lấy mảnh giấy kích thước 
[image: image142.wmf]1114

´

(Inch) để tạo một hộp (không có nắp) bằng cách cắt bỏ đi các hình vuông ở các góc, và gập lại thành hộp theo kích thước. Hình vuông cần rộng bao nhiêu để thể tích của hình hộp lớn nhất. Điền vào bảng dưới đây các số liệu, giúp cho việc xác định câu trả lời.

	Kích cỡ của hình vuông X
	Chiều dài L
	Chiều rộng W
	Chiều cao H
	Thể tích V

	1
	12
	9
	1
	108

	2
	?
	?
	?
	?

	3
	?
	?
	?
	?

	n
	?
	?
	?
	?



Quan hệ: Lớn nhất - nhỏ nhất
2.
Sử dụng chương trình đồ hoạ có trong máy tính dựng đồ thị theo kích thước của hình vuông với kích thước x trên trục hoành, còn thể tích hộp là y trên trục tung.

HD: Nếu cạnh hình vuông là x thì chiều dài của hộp là (14 – 2x)

3.
Tìm trên đồ thị, để xác định:


a.
Giá trị x làm cho y lớn nhất.


b.
V lớn nhất là bao nhiêu? (ymax)


Đố vui

Tại sao trong quá trình sản xuất nhà máy thực phẩm lại cần có bao bì có thể tích lớn nhất với diện tích bề mặt cho trước

(HD: Tỷ số lớn nhất có thể được giữa thể tích và diện tích bề mặt là tỷ số nhỏ nhất có thể được giữa giá thành và số lượng bao bì).


Ứng dụng (sản xuất bao bì)


Có hai loại hộp có kích thước như sau:


Hộp A có kích thước: 
[image: image143.wmf](
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Hộp B có kích thước: 
[image: image144.wmf]8210
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Nhà máy sản xuất thức ăn từ ngũ cốc, cần lựa chọn giữa 2 loại hộp nói trên sao cho số lượng bìa để làm hộp ít nhất (bởi vì giá thành lên cao và còn tốt với môi trường).


Hỏi loại hộp nào sẽ có diện tích nhỏ hơn?


HD:


Cả hai loại hộp cho cùng một thể tích là 160.


Diện tích của hộp A là: S = 2.(2,5).8 + 2.8.8 = 208 (đvdt).

Diện tích của hộp B là: S = 2.2.8 + 2.2.10 + 2.8.10 = 232 (đvdt).


Vậy loại hộp A có diện tích nhỏ hơn.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Truyền đạt

Với mỗi tình huống sau, xác định khi nào diện tích lớn nhất hoặc khi nào thể tích lớn nhất? Tại sao?

1.
Hãy xây dựng một kho (hộp) chứa ngũ cốc, với nguyên liệu bỏ đi ít nhất.

2.
Thiết kế một hộp (đựng các viên súp) sao cho có thể chứa được 15 viên cùng một lúc.
3.
Xây dựng các tấm pin năng lực mặt trời.

4.
Thiết kế một “lò nhiệt”, được lát bề mặt bằng các hình thoi.
5.
Thiết kế kiểu lốp xe cho một động cơ chuyển động, có 4 bánh.


Thực hành và áp dụng


Sử dụng các biểu đồ phần trăm tìm hiểu 1 và 2 cho các bài 6 – 10.

6.
Nếu hình hộp chữ nhật có các kích thước: 
[image: image145.wmf]311
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 thì tỷ số 
[image: image146.wmf]S

V

 là bao nhiêu?

7.
Nếu hình hộp chữ nhật có các kích thước: 
[image: image147.wmf]333
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 thì tỷ số 
[image: image148.wmf]S

V

 là bao nhiêu?

8.
Tìm kích thước của hình lập phương với V = 1000? tỷ số 
[image: image149.wmf]S

V

 = ?

9.
Tìm tỷ số 
[image: image150.wmf]S

V

 của hình lập phương với V = 64 ?

10.
Diện tích của hình lập phương trong bài 9 là bao nhiêu?

11.
Sinh học: Đám giun (hoặc đám ròi) hút ôxi thông qua lớp da bên ngoài của chúng. Giải thích tại sao bề mặt của đám giun (ròi) lại giúp cho cuộc sống của chúng.
12.
Sinh lý học: Phổi của người được chia nhỏ thành hàng  ngàn túi khí nhỏ. Nó giúp cho quá trình hấp thụ ôxi như thế nào?
13.
Thực vật học: Hình dạng lùi, mập của xương rồng có một chức năng. Giải thích tại sao bề mặt lại giúp cho xương rồng thích nghi với đời sống ở sa mạc.
14.
Thực vật học: Tại sao các cây cao và có tán rộng, cây có lá rộng, không thường xuyên được rồng (lớn lên) ở sa mạc.
15.
Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất: So sánh diễn biến của tỉ số 
[image: image151.wmf]S
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của hình hộp chữ nhật với kích thước 
[image: image152.wmf]n11
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với loại 
[image: image153.wmf]nnn
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, khi n tăng dần lên.
16.
Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất: Sử dụng kết quả của bài 15, đưa ra dự đoán về kiểu dáng của hình hộp chữ nhật với S nhỏ và V cho trước.
17.
Nấu ăn: Việc quay thịt sẽ kết thúc khi bên trong của miếng thịt đạt được nhiệt độ thích hợp. Giải thích tại sao miếng thịt lớn sẽ quay lâu hơn miếng nhỏ.
18.
Sinh lý học: Suy nghĩ về bề mặt và thể tích, việc nhai kĩ thức ăn sẽ giúp cho tiêu hoá dễ hơn, tại sao?
19.
Hàng không: (công nghệ)

Lực đẩy của động cơ phản lực là sức mạnh sinh ra bởi không khí được thoát ra từ phía sau. Lực đẩy tạo ra sự đẩy tới, nhờ phản lực, hướng về phía trước. Hiện nay, hai loại động cơ khác nhau được sắp xếp sử dụng trong kinh doanh hàng không. Một loại động cơ thổi ra một thể tích khí tương đối nhỏ, nhưng rất nhanh để tạo lực đẩy. Loại kia, thổi một lượng rất lớn không khí, rất chậm để tạo động lực. Theo bạn động cơ nào sẽ kích động có hiệu quả hơn? Tại sao? Động cơ nào hoạt động nhẹ nhàng hơn? Tại sao?
Ôn tập phần đã học
20.
Chứng tỏ rằng góc – góc – góc không thể sử dụng để chứng minh hai tam giác bằng nhau.
21.
Nếu chu vi hình chữ nhật là 20 mét, thì diện tích của nó có thể là 5 hay không, nếu số đo của cạnh là số nguyên mét.
22.
Nếu 2 tam giác có cùng diện tích, chúng có nhất thiết đồng dạng không? Nếu không hãy dùng phản ví dụ, để chứng tỏ.
23.
Chu vi của một đường tròn là 10(đvdt). Tìm diện tích của nó (HD: 25đvdt)
24.
Mỗi cạnh bên của một tam giác vuông cân là 6. Tìm độ dài cạnh huyền (HD: 8.49)
25.
Tìm diện tích của hình thang, có đáy là 10m và 7m, còn đường cao là 8m (HD: 68)

Chuẩn bị cho bài sau
26.
Thông tin nào bạn cần có để tính diện tích bề mặt hình chóp tam giác (hình kim tự tháp).
NHẬN XÉT VỀ HỆ THỐNG BÀI TẬP

Các tác giả cuốn sách đưa ra 26 bài tập, trong đó có: 11 bài tính toán trên số liệu tương tự nhằm rèn luyện kĩ năng; 7 bài với nội dung liên ngành (ở dạng giải thích tại sao); 2 bài mang nội dung suy luận (ở dạng đặc biệt hoá hoặc khái quát hoá của một bài đã biết); 1 bài nhằm đặt vấn đề cho bài học sau; 5 bài toán có nội dung thực tiễn, có trong đời sống hằng ngày, quanh ta.

Từ đó có thể thấy tác giả tăng cường tính chất định lượng của vật thể hình học, trong không gian vật lý thông thường, nhiều hơn tính chất định tính. Chú trọng đến tính thực tiễn, nhiều hơn tính lý thuyết, hàn lâm. Tính cực thể hiện tính liên ngành, liên môn. Quan tâm đến tính phổ cập đại chúng của học vấn phổ thông. Phần nào thể hiện văn hoá toán học.
NHẬN XÉT CHUNG VỀ CUỐN SÁCH

Ngay từ đầu các tác giả đã xác định mục tiêu, chiến lược dạy học, phương pháp truyền tải kiến thức cho cả giáo trình cũng như từng chương, từng bài học. Đồng thời quán triệt và bám sát mục tiêu để thiết kế bài học, thể hiện hướng mới trong dạy học.


Không yêu cầu cao trong xây dựng lý thuyết, mà tăng cường tính hiện thực, thực hành ứng dụng. Từ đó tạo điều kiện cho HS hoạt động, tự tìm hiểu nội dung thông qua nhóm nhỏ học tập, dần dần khám phá ra tri thức cần thiết.


Về bài tập: bám sát nội dung bài học nhằm hình thành kỹ năng, đồng thời giúp HS nắm kiến thức tối thiểu cần thiết. Bên cạnh đó có bài tập liên môn, liên ngành, thể hiện tinh thần tích hợp. Đan xen lý thuyết là những bài tập có nội dung thực tiễn hoặc các bài toán đố vui, nhằm làm cho không khí lớp học bớt căng thẳng.

Có kết hợp với công nghệ dạy học, sử dụng màn hình máy tính (bỏ túi) hoặc phần mềm đồ họa vi tính, giúp HS xử lý số liệu nhanh và trực quan (bằng đồ thị).

Sách có những hình ảnh minh hoạ rất trực quan, khoa học, thẩm mỹ cao.


Chú ý. Bên cạnh những ưu điểm cơ bản như trên, thì cuốn sách còn một số điểm cần được xem xét, chẳng hạn như:
· Sách gồm 777 trang, dẫn đến sách vừa to vừa nặng so với HS, đồng thời cho thấy giá thành của sách có thể là cao so với một số đối tượng dùng sách đó.
· Cách cấu trúc sách như vậy, hiệu quả học tập sẽ không cao nếu như môi trường học tập không thuận lợi (như cơ sở vật chất, máy tính, giáo viên,...), hoặc HS học tập không tự giác.

7.
Thi giải toán trên máy tính bỏ túi

Đề thi. (trích từ) Kì thi khu vực giải toán trên máy tính CASIO bậc trung học năm 2003

Lớp 9


Thời gian: 150’ (không kể thời gian giao đề)


Quy định. Thí sinh được sử dụng bốn loại máy Casio fx – 220, Casio fx – 500A, Casio fx – 500M, Casio fx – 570MS. (Nếu không giải thích gì thêm, mỗi bài hãy tính đến 10 chữ số)

Bài 1. 

Câu 1.1. Tính giá trị của các biểu thức sau và chỉ biểu diễn kết quả dưới dạng phân số:
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Câu 1.2. Tìm các số tự nhiên a và b biết rằng:
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Bài 4. (5 điểm)

Cho phương trình 
[image: image158.wmf]2
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Câu 4.1. Giá trị của biệt thức 
[image: image159.wmf]D

 là:

Câu 4.2. Các nghiệm của phương trình là:

Câu 4.3. Không sử dụng phím nhớ và không sử dụng chương trình giải phương trình cài đặt sẵn trên máy, hãy viết vào bảng sau một quy trình bẫm phím liên tục để tính giá trị các nghiệm x1 và x2
.........
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